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LỜI TÁC GIÁ 


Hiện nạv CỔ húi QHẠN HÌỚD VỀ HỘI HẺN HÔNG 
nghiệp bến vững trong một hệ sùuh thái cản bằng và 
ồn định : Một là phát triển nên nông nghiệp hữu cơ 
(dùng toàn phán hữu cơ. giống cổ truyền, biện pháp 
cạnh tác cổ xưa...) ; hai là phối hợp giữa nông 
nghiệp hữu cơ với các tiến bộ về giống, hoá học. 
công nghệ sinh học, cơ giới hoá. v.v... có chọn lọc. 

V?éc lựa chọn phương thức canh tác nào còn phụ 
thuóc vào nhù câu Cuộc sông, tiềm lực Của MỐI qIỐc 
gia, song xuất phát điểm trước tiền là phụ thuộc vào 
mức độ an toàn mi Trường tại Hơi đó. 

Cũng nh vậy, trong ngành trồng rau Ở nước ta 
ty chưa đánh giá Chỉ tiết được mức độ ó nhiễm tại 
các vàng trồng, những hậu qua cho người tiêu dùng 
và môi trường do sự lạnh dụng các yếu tố hoá học 
trên thực tếcó phản gia tầng. 

Để góp phần làm sạch mi trường và nguồn sản 
phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày 
cuủ môi người chúng ta, trong khi chờ đợt bạn hành 
mhững qui định cụ thể về chất lượng và quy trình 


cạnh tác hợp lý T từng loại cáyv rau, chúng tôi 
mạnh dụn biên soạn tài hiệu này dụa trên nhiều 
nghiên cứu gản đảy của các nhà chuyên môn, #ịnh 
nghiệm sản xuất của Hông dán. kết hợp tham khảo 
tài liệu của những tổ chức quốc tế đã đi trước về 
vấn để này. 

Chúng tôi xi ghỉ nhận sự quan tám của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT, Bộ Khoa học-Công nghệ & 
Môi trường, Sở Khoa học-Công nghệ Môi trường 
Hà Nội và một số tính, thành khác đã tạo điều kiện 
cho các nghiên cứu của nhiều đồng nghiệp và của 
chúng tôi để có căn cứ hình thành cơ sở khoa học 
cho nội dung cho cuốn sách nhỏ này. 

Đáy là vấn đề mới, rất phức Tạp, cần kiến thức 
tổng hợp của nhiều chuyên ngành và cũng vì thời 
gian có hạn nên trong Điền soạn khó tránh khơi 
thiểu sót. Chúng tôi mong nhận được nhiều Ý kiến 
đóng góp của bạn đọc trong và ngoài ngành và của 
người sản xuất để tài liệu được hoàn chỉnh hơn. 


T/M nhóm tác giả 
PGS.TS. TRẦN KHẮC THI 
Viện nghiên cứu rau quả 


KỸ THUẬT TRỒNG 
MỘT SỐ LOẠI RAU CHỦ YẾU 


Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng ban hành 
các tiêu chuẩn cụ thể về mức giới hạn dư lượng các 
tác nhân gây ô nhiễm trong sản phẩm rau của Việt 
Nam, các quy trình canh tác rau sạch ở tài liệu này 
được chúng tôi xây dựng theo các tiêu chuẩn của 
nước ngoài và các tổ chức quốc tế : Hàm lượng 
nirat (NO; ) theo tiêu chuẩn CHLB Nga, dư lượng 
tối đa thuốc BVTV, kim loại nặng và vĩ sinh vật 
theo tổ chức Y tế thế giới và tổ chức Nông lương thế 
giới (WHO/FAO, 1993). Mặt khác nắm rõ trạng thái 
sinh lý và các yêu cầu của cây trồng trong quá trình 
sinh trưởng, phát triển nhằm đảm bảo cho cây luôn 
có sức sống tốt nhất cũng là một yếu tố chống chịu 
sâu bệnh hại và tăng năng suất. 


CÂY CÀ CHUA 
(Lyeopersicon esculenturn Miller ) 


IL.NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 


Cây cà chua có nguồn gốc ở vùng Nam Mỹ. Ngày 
nay cà chua trở thành một trong những loại rau quan 
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trọng nhất được trồng rộng rãi trên toàn thế giới. 

Điều kiện khí hậu tối thích để cà chua có năng 
suất cao và chất lượng tốt là nhiệt độ tương đối lạnh 
và khô. Tuy vậy, cà chua vẫn là loại cây có biên độ 
sinh thái rộng. Nhiệt độ tối ưu để cà chua sinh 
trưởng phát triển tốt là 21-24°C. Nhiệt độ thấp dưới 
129C kéo dài có thể gây những thiệt hại đẳng kể đối 
với cà chua. Nhiệt độ trên 27°C kéo đài thì cũng hạn 
chế sinh trưởng, ra hoa và đậu quả. Các tế bào phôi 
và hạt phấn sẽ bị huỷ hoại khi nhiệt độ bạn ngày 
trên 38°C. Trong vài ngày trước hoặc sau thời giun 
thụ phấn nếu nhiệt độ bạn đêm quá 21°C, khả năng 
đậu quả giảm. Cà chua không nhậy cảm với độ dài 
ngày chiếu sắng. 

Cà chua có thể sinh trưởng trên nhiều loại đất 
khác nhau (cát, sét, pha sết...). có độ pH trong 
khoảng 6-6,5. Độ ẩm cao hoặc ngập úng kéo dài 
làm giảm khả năng sinh trưởng của cà chua. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 

1. Thời vụ : 
Vụ sớm : gieo cuối tháng7 - đầu tháng 8 ; 
Vụ chính: gieo cuối tháng 9 đến đầu tháng 10; 
Vụ muộn: gieo tháng lÌ đến giữa tháng 12 ; 
Vụ xuân hè : gieo tháng Ì- tháng 2. 


2, Vườn ươm 


Dùng giống có năng suất, chất lượng và sức 
chống chịu sâu bệnh cao. Trước khi gieo xử lý hạt 
bằng thuốc tím hoặc nước nóng 50 °C, 


Làm đất kỹ, bón lót 3-4kg phân chuồng mụcÁm°, 
gieo 2g ham”. Sau khi gieo phủ một lớp rơm ra 
băm ngắn trên mặt luống. Cây con được 1-2 lá thật 
tiến hành tỉa bỏ cây xấu để mật độ 3 x 4cm. Cây 
giống có 5-6 lá thật thì đem trồng (khoảng 25-30 
1g8ãy sau gIeo), 

Tiêu chuẩn cây giống : thân cứng, mập, khoảng 
cách các lá ngắn, không bị sâu hại, 


3. Làm đất, bón lót, trồng 


Nên sản xuất trên đất phù sa, hàm lượng hữu cơ 
lớn hơn hoặc bằng 1,5%, độ pH khoảng 5,5-7, tốt 
nhất là 6,5-6,8. Nơi trồng cà chua sạch phải xa 
nguồn nước thải, xa các khu công nghiệp, cách 
đường quốc lộ ít nhất 100m, Đất trồng phải đảm bảo 
tưới tiêu chủ động. 

- Phơi ải đất, làm đất kỹ, lên luống rộng 1.2- 
I,4em, cao 25-30cm, rãnh 25cm trồng 2 hàng với 
khoảng cách 0,7 x 0,4m (mật độ 35.0000-40.000 
cây/ha -1200 cây/ sào Bác Bộ). 


4. Bón phân 
Chỉ sử dụng phân chuồng ủ mục và phân vô cơ, 
tuyệt đối không đùng phân tươi. Lượng phân bón cho 
1 ha là : 25 tấn phân chuồng mục (700-800kg/sào), 
150N, 90P,O.. 150K:O (10kg urê, 20kg supe lân, 
¡0kg kali sulphát/sào Bác Bộ). 
- Bón lót toàn bộ phân chuồng + lân + 20 % đạm 
+ 30% phân kali ; 
- Bón thúc : 
đợt I- khi cây hồi xanh : 10% đạm ; 
đợt 2- khi cây ra nụ :20% đạm, 20% kaii ; 
đợt 3- cây ra quả rộ : 30% đạm, 30% kaÌli ; 
đợi 4- sau thu quả đợt 1: bón nốt số phân còn lại. 
Có thể dùng nitrat amôn, sunphat amôn thay cho 
urê, clorua kali thay cho sunphat kalT hoặc các phân 
hỗn hợp, phức hợp NPK với liều lượng nguyên chất 
tương đương, hoặc dùng các dung dịch dinh dưỡng 
phun qua lá theo hướng dẫn của hãng. 
5. Tưới nước 
Tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, 
nước ao tù để tưới. Tốt nhất nên dùng nước giếng 
- khoan đã được xử lý, nước sông không bị ô nhiễm. 
Trước khi bón thúc phải làm cỏ, xới xáo, vun luống, 
vun gốc kết hợp tưới nước. Vào các thời kỳ nụ, hoa, 
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quả rộ và quả đụng lớn cần đảm bảo đủ nước, nếu 
có thể thì tưới rãnh. Sau khi mặt lưống đã thấm nước 
đều phải tháo hết nước đọng trong rãnh. 


6. Làm giàn, bấm ngọn, tỉa cành 


Trong vụ đông, chỉ nên để 2 nhánh/cây, 7-9 
chùm hoa/cây, 4-5 quả một chùm với giống vô hạn; 
với các giống cà chua hữu hạn cây bé ít phân cành 
có thể không nhất thiết phải ta cành; nhưng trong 
vụ hè hoặc vụ sớm phải thực hiện biện pháp tía cành 
cho mọi giống, đảm bảo ruộng thông thoáng. hạn 
chế sâu bệnh. Làm giàn cho cà chua thường thực 
hiện sau trồng 20-25 ngày, giàn làm theo kiểu chữ 
A, thường xuyên dùng dây mền buộc cây lên giàn. 
Sau khi đã thu hoạch quả lứa đầu cần tỉa lá già, lá 
bệnh dưới gốc. 

7. Phòng trừ sâu bệnh 

« Sâu hại : 

+ Sâu xám : Thường hại cây con mới trồng. vào 
ban đêm chui lên cắn ngang cây, ban ngày chui 
xuống đất. Tại chỗ gốc cây bị hại, dùng que đào bắt 
sâu, hoặc dùng Basudin 5G (10G). Cần cày bừa kỹ, 
phơi ải đất, luân canh với cây trồng nước để ngăn 
chặn sâu xám phát triển. 


+ Sâu đục quả (Helicoverba dĩứ#mgerd) : Sâu để 


trứng trên lá, Khi nở sảàu non phá hại lí, sau đó dục 
vào quả. Đến thời kỳ trưởng thành chúng hoá nhộng 
trong đất gần gốc cây. Loại sâu này còn hại trên cả 
ới, ngô... Để phòng trừ sâu đục quả cần phải phun 
thuốc sớm ở giai đoạn sâu non, khi sâu đã vào tuổi 
lớn việc dùng thuốc rất Kém hiệu quả do sâu đã dục 
vào quả. Các loại thuốc có thể dùng là Đelfin 
32BIU, BF, Sherpa 25EC. Trên cà chua còn bị hại 
bởi một số loại rệp, bọ phấn, bọ trĩ... đùng thuốc PT- 
Pentin 15EC, Bassa S0EC để phòng trừ. 
s Bệnh hại : 


+ Bệnh xoăn lá : Bệnh thường hại nặng trong vụ 
cà chua sớm, vụ xuân hè, Cây bị bệnh cây lùn, lá 
biến dạng xoăn, khảm xanh vàng do vị rút gây ra. 
Bệnh lan truyền do rệp. bọ phấn... cần nhổ bỏ cây 
bệnh và phun thuốc trừ môi giới truyền bệnh. 

+ Bệnh sương mai (Mốc sương) (Phytophthora 
infestams) ; bệnh thường hại trong chính vụ. Điều 
kiện thích hợp để bệnh phát triển là trời âm u, ẩm độ 
cao, nhiệt độ thấp. Bệnh có thể hại trên lá, quả, 
thân. Để phòng trừ bệnh cần tạo cho ruộng thông 
thoáng, tỉa cành, nhánh, lá gốc. Phun Boocđô 1% để 
phòng trừ bệnh. Có thể dùng một số thuốc hoá học 
khác như Zineb 80 WP, Alietie 80 WP... Khi phun 
cần xem liều lượng và thời gian cách ly trên bao bì 
của từng loại thuốc. 
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+ Bệnh héo xanh vị khuẩn (Psewdomonas 
Sofndcearim) : Cây bị hại đột nhiên héo rũ. lá 
văn còn mầu xanh, Để xác định chính xác có thể 
dùng dùng dao sắc cất ngang thân cho vào cốc 
nước trong. Một lát sau. tại vết cất có thấy dịch vi 
khuẩn màu trắng chẩy ra. Bệnh thường xuất hiện 
khi ẩm độ cao, ấm đặc biệt vào vụ cà chua sớm. 
Để phòng trừ bệnh cần luân canh cà chua với lúa 
nước. Có thể đùng kỹ thuật ghép cà chua trên gốc 
cà tím để tăng khả năng chụi úng và giảm bénh 
héo xanh ví khuẩn trong vụ sớm. Khi bệnh phát 
triển cần hạn chế tưới nước, đặc biệt là tưới rãnh. 
Nhổ cây bệnh sau đó dùng vôi bột rắc quanh hốc 
cây bệnh. Thuốc hoá học để phòng trừ bệnh này 
thường kém hiệu quả. 

+ Bệnh đốm lá : Bệnh xuất hiện phổ biến trong 
vụ cà chua sớm, cà chua xuân hè, ẩm độ, nhiệt độ 
cao, So với các bệnh trên, bệnh này ít nguy hiểm 
hơn. Tuy nhiên nếu bệnh nặng có thể phun Boocđô 
ZinebWP, Mancozeb... 


kì 


8. Thu hoạch 

Thu hoạch khi quả chín cây, tuyệt đối không thu 
quả xanh rồi rấm chín sẽ làm giảm chất lượng, tránh 
để quả giập nát, loại bỏ các quả thối hoặc có vết sâu 
bệnh. 


CÁY CÀ TÍM 
(Solanun melongena var. esculentum) 


1L. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 


Có nhiều ý kiến cho rằng cà tím có nguồn gốc Ở 
Trung Quốc, châu Phi. Ngày này nó đã được trồng Ở 
các vùng nhiệt đới và á ,nhiệt đới, thậm chí cả các 
khu vực ấm của vùng ôn đới. 

Cà tím sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ 
ban ngày là 25-35°C, bạn đêm là 20-27°C. Khả năng 
chịu nhiệt độ thấp đặc biệt là sương giá của cà tím 
thấp hơn cà chua và ớt (trong họ cà). Trái lại, cà 
tím có thể chịu hạn và úng tốt nhưng khả năng đậu 
quả sẽ giảm. Cà tím không mân cảm với độ đài 
ngày. Đất trồng cà tím thích hợp là đất phải thoát 
nước tốt, pha cát và không cao hơn 800m so với 
múfc nước biển, 


IIL CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 


- Vụ sớm : gieo hạt vào tháng 7, 8 thu hoạch vào 
tháng 11-12. 


- Vụ chính : gieo tháng 11,12 thu quả vào tháng 
3-5 (cà pháo. cà bát). 
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- Vụ muộn : gieo hạt thủng 1-2, thu quả vào 
tháng 4-6 (cà tím). 


Vườn ươm : chọn đất tơi XỐP, giàu mùn, giầu 
dinh dưỡng, có khả nãng giữ ẩm và thoát nước tốt, 
Làm nhó, sạch cỏ, lên luống bằng phẳng. 


Luống rộng Im, cao 20-30cm. 


Phâu bón ; Phân chuồng hoai mục (3-4 kg/m”) 
trộn đều trên mặt luống. 


Luượng hạt gieo : 2 g/m”, 

Tuổi cây con : Vụ sớm : 20-25 ngày; 
Vụ chính : 25-30 ngày; 
Vụ muộn : 30-35 ngày. 

Khi cây con đạt 5-6 lá thật, chọn những cây 
khoẻ, mập, cây cao không quá 22-25cm đem trồng. 
2. Làm đất, trồng 

Chọn đất tơi xốp, độ pH khoảng 6,5 - 7,0, giàu 
mùn, ở nơi dễ chủ động tưới tiêu ; xa khu công 
nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang ; xa nguồn nước thải 
và chất thải, cách xa đường quốc lộ ít nhất 100m. 

Đất được cày ải, bừa kỹ, vệ sinh đồng ruộng và 
đảm bảo chế độ luân canh triệt để. Đất cần được xử 


lý trước khi trồng với lượng vôi bột là 30 kg/sào 
(900 kg/ha). 


13 


Luông rộng l.2m, cao 30- 3Uem, rãnh rộng 30en, 

Mặt độ khoảng cách trồng : 

Cà pháo : Hàng x hàng ; 60 x 60cm, 
Cây x cây ;: 30 x 50cm, 
Mật độ : 28,000 - 30,000 cáy/ha. 

Cà bát. cà tím : Hàng x hàng : 60 x 60cm. 

Cây x cây — : 60 x 70cm. 
Mật độ : 20.000 - 22.000 cây/ha. 
3. Bón phân 


Tuyệt đối Không dùng phân tươi và nước phân 
tươi. 


Tổng số Bón lót Bón thúc. 


kg/ha lkgtaoA; kg, hà ks/sào ‡ Đời 1 | Đợi 2 Ì Đợt 3 3i 
— 


Loại nhân 


*†' mm ————- — 


Phân : : 
chuống ú ¡20.000L 720 |20.000[ 720 ¬ - 
mục ‡ `. 
Đam urê | 300 I1 - - } 3.6 3.6; 36 


Ï : : Tàn l 
- ke/sào |kg/sào | kg/sao) 


— 1 TT 


45 = 
|kg/sào |kg sào: 


| Lân sp | 450 | 12 [450,17 | - ; - |- 
¡— Kali 350 : 13 105 4 
sunnhat 


- Bón lót toàn bộ phân chuồng và phân lân. 


- Thời gian bón thúc : 


+ Lân Ï : sau trỏng 12-]5 ngày, kết hợp với 
lầm cỏ, xới xáo và vụn nhẹ. 


+ Lần 2 : sau khi cây ra hoa TÔ ; 

+ Lần 3 : sau khi thu quả đợt đầu. 
4. Tưới nước - Chăm sóc 

Sau Khi trồng cần tưới nước đẫm, nên tưới bằng 

gáo. Đảm bảo đủ ẩm đến khi bén rễ hồi xanh, Độ 
ám đất thích hợp nhất cho cây trong suốt thời gian 
sinh trưởng là RU%, Trong quá trình sinh trưởng củu 
cây, có thể tưới theo rãnh (cho ngập 2/3 rãnh rồi đắp 


2 đầu) để nước ngấm đều khắp ruộng. sau đó cần 
tháo hế†:qước đọng ở rãnh. 


Nguồn nước tưới : Sử dụng nước sạch để tưới 
(nước phù sa dẫn trực tiếp hoặc nước giếng khoan. 
Tuyệt đối không được dùng nước ao tù, nước thải 
sinh hoạt. nước thải công nghiệp, nước bị nhiễm bẩn 
chưa được xử lý để tưới. 


5. Phòng trừ sâu bệnh 


Thực hiện triệt để các biện pháp phòng trừ tổng 
hợp. 


« Sâu hại : Thường gặp một số loại như sâu xám, 
sâu đục quả, nhện tơ, bọ rùa, rệp trắng. Dùng thuốc 
Pegasus 500 SC 0,!-0,2%, Ortus 55C thời gian cách 
ly : 5-7 ngày. 
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« Bệnh hại : Các loại bệnh như lở cổ rẻ, bệnh 
đốm nâu, sương mai. 

Dùng thuốc : Benlat C 50 WP 0,1 - 0,2%. Thời 
gian cách ly 7 ngày ; Booc đô l% ; Zineb 80WP. 
Thời gian cách ly : 7-10 ngày. 

6. Thu hoạch 

Khi quả đạt tiêu chuẩn, hạt còn non cần thu tra 

5-7 ngày/lần. 


Loại bỏ quả sâu, quả vẹo, giập nát trước khi tiêu thụ. 


CÂY ỚT NGỌT 
(CapSiCUm annum vat. groSSum) 


I. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẤU SINH THÁI 

Cây ớt ngọt có nguồn gốc ở Mehico, châu Mỹ. 
hiện nay đang được trồng ở mọi châu lục. Cây ớt là 
cây ưa ấm. có phản.ứng trung tính với độ dài ngày, 
và có khả năng chịu bóng. 

Ớt ngọt sinh trưởng tốt trên đất thịt, thoát nước 
tốt, độ pH khoảng 5,5-7,0. Độ cao nơi trồng trọt so 
với mặt nước biển không ảnh hưởng đáng kể đến 
quá trình sinh trưởng, phát triển của ớt ngọt. Khả 
năng chịu hạn và chịu úng của loại cây này không 
cao. Nhiệt độ thích hợp cho quá trình nở hoa và tạo 


Ló 


quả là 18-30°C, sức song cua hạt phấn giảm đáng kể 
khi nhiệt độ dưới ¡5° và trên 30. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 

Vụ đông xuân : gieo tháng 8-9 trồng tháng 10 
thu hoạch đến tháng 3-4. 

Vườn ươm : đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm 
và thoát nước tốt. 

Lên luống : rộng 0,9 - Im, cao 20 - 25cm. 

Bón lót : Phân chuồng mục 3 - 4 kg/mẻ. 

Lượng hạt gieo 2 g/mổ. 

Cây con 5-6 lá thật, cao khoảng 12- L5 cm, sạch 
sâu, bệnh đem trồng. 

2. Làm đất, trồng 

Nên chọn đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, độ pH 
6,5 - 7,0, mùn tổng số 1,5% và chủ động tưới tiêu. 
Nơi trồng xa khu công nghiệp, bệnh viện, nghĩa 
trang, nguồn nước thải và cách xa đường quốc lộ ít 
nhất 100m. 

Phơi ải đất, cày bừa kỹ, lên luống rộng 1,2- 
l4m, cao 25-30cm, rãnh 25cm, trồng 2 
hàng/luống. Khoảng cách trồng 0,4 x 0,7m (mật độ 
35.000-40.000 cây/ha). 


3. Phân bón 


Tuyệt đối không dùng nước phân và phân tươi 
bón cho ớt ngọt 


Tổng số Bón lót Ẳ Bên thúc 

[ kgíha ¡kg/sào! kg/ha ¡ kg/sảo | Đợt 1 | Đợt2 | Đợt3 | Đợt4 
P. chuồng |20.000| 720 |20.000| 720 - ˆ - - 

: Đạm urê | 300 | †1 50 18 60 70 | 70 | 50 

ì kg/ha | kgha | kg/ha ! kgha , 
22 | 28 125 1 2 
kg/sào | kg/sào | kg/sào | kg/sảo 

Lân supeÍ 800 | 30 | 800 30 - ˆ 
Kaii ị ị 


TU SỐ, = 
sunghat | 600 | 22 | 600 | 22 l 
Nếu thiếu phân chuồng có thể bổ sung phân hữu 


cơ vi sinh hoặc phân rác với lượng dùng bằng 1/3 
phân chuồng. 


Loại phân 


Bón thúc : 
Lần 1: sau trồng 10-12 ngày kết hợp xới xáo nhẹ 
Lần 2 : khi hoa ra rộ. 
Lần 3 : sau khi thu quả đầu. 
Lần 4: sau khi thu quả rộ 
4. Tưới nước 
Nguồn nước tưới : nên dùng nước giếng khoan 


hay nguồn nước không bị ô nhiễm (nước sông). 
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Không dùng nước ao tu. nước thải sinh hoạt, nước 
thải công nghiệp... Trước khi tưới nước phải làm cỏ, 
xới xáo, bón thúc, vun luống kết hợp với tưới nước. 
Vào thời kỳ nụ, hoa, quả rộ và quả đang lớn phải 
đảm bảo đủ nước; có thể tưới rãnh. 

5. Phòng trừ sâu bệnh 


Biện pháp phòng trừ : Chủ yếu dùng biện pháp 
canh tấc (luân canh cây trồng, dọn tàn dư đồng 
ruộng...) chọn giống sạch bệnh, dùng thuốc sinh 
học. Sử dụng thuốc hoá học chỉ là giải pháp cuối 
cùng sau khi đã áp dụng các biện pháp trên. Một 
số loại thuốc hoá học có thể dùng khi thật cần 
thiết : 

+ Thuốc trừ bệnh thán thư, đốm lá... : Bavistin, 
Zineb80WP_, Ridomil 72WP, Mancozeb S0WP, 
Anvil 5SC, Topsin 50WP. 


+ Thuốc trừ rệp, sâu ; Trebon I10EC, Sherpa 
-5EC, Pegasus SO0SC... 


6. Phu hoạch 


Lúc quả đạt tiêu chuẩn thương phẩm (không quá 
non, quá già), thu tránh giập nát loại bỏ quả sâu 
bệnh. 


CÂY ĐẬU BAP 
(Abebnoschus esculentis (L.)Moench) 


I.NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẤU SINH THÁI 


Nguồn gốc tuy chưa xác định, nhưng hiện nay 
đậu bắp được trồng phổ biến ở nhiều nơi có khí hậu 
nhiệt đới và á nhiệt đới. Quá trình sinh trưởng và 
phát triển bình thường của đậu bắp yêu cầu nhiệt độ 
trên 20°C. Nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm là 
30-35°C. Nhiệt độ cao sẽ kéo đài thời gian ra hoa và 
tăng số đốt cây. Đậu báp là cây có phản ứng với độ 
dài ngày, mức độ mẫn cảm này tuỳ thuộc vào giống. 
Tuy nhiên trong điểu kiện nước ta, mặc dù là cây 
ngày ngắn nhưng đậu bắp vẫn ra hoa được trong cả 
mùa hè. Đất trồng đậu bấp có thể là đất thịt nhẹ 
hoặc thịt nặng giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 


- Vụ xuân : Gieo từ cuối tháng 2 đến tháng 3, 
thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9. Nếu gieo muộn, 
cây sớm ra hoa, nhưng năng suất giảm dần. 

- Vụ thu đông : Gieo từ cuối tháng 7 đến tháng 8, 
thu hoạch quả từ tháng 9 đến tháng I, đầu tháng 2. 
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Các giống hiện dang được sử dụng là : 


+ Giống địa phương đo Viện Khoa học nông 
nghiệp tuyển chọn (Phân viện miền Nam). giống 
DB, do Viện nghiên cứu Rau - Quả chọn lọc. 


+ Giống nhập nội từ Thái Lan và Đài Loan. 
Lượng hạt giống cần từ 18-22 kg/ha (650-800 
g/sào). 
3. Làm đất 
Chọn loại đất cát pha, thịt nhẹ, hoặc đất thịt 


trung bình, pH từ 5,5-6,8. Đất phải bằng phẳng, dễ 
tưới và tiêu nước. 


Đất cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo. 
Lên luống 1,4 - 1,5m, mặt luống rộng 1,I-1,2m, 
chiều cao luống 25-30em. 


4. Mạt độ, khoảng cách 


Gieo 2 hàng, khoảngcách 70-ROcm x 40 cm/cây; 
mật độ từ 3,2- 3,5 vạn cây/ha (có thể gieo hạt theo 
theo hốc, mỗi hốc để I cây ; mật độ 1200-1300 
cãy/sào). 


Š. Phân bón 


Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi. 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. 


21 


5.1. Liều lượng phán chuồng : Bón lót L5 -20 
tấn/ha (550-740 kg/sào Bác Bộ), cũng có thể dùng 
phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến thay 
thế phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng phân 
chuồng. 


5.2. Liêu lượng và phương pháp bón phản hoá học: 


ñnẺ Tổng lượng phân bón |Bón Bón thúc (%) 
phân kg nguyên kg sào qui lót lLận|1Lần |Lần|Lần [Lần 
chất/ha đôi | 2 13 
Phân đạm| 100-120 | 8-10 uiể 20 | 20 120120 20| 
Phân lân MôBho, 14 supe lân |100101010 
Phân kali| 100 |74 sulfatkalil 30 | 30 30 ln0 


- Bón thúc : chia 5 lần 
+ Lần I : cây có 4-5 lá thật ; 
+ Lần 2 : bắt đầu nở hoa ; 
+ Lần 3 : thu quả đợt 1. 

Sau đó, cứ cách 2 lứa hái lại tưới thúc (dùng 
nước phân mục để tưới dưỡng cây). 

- Lầm cỏ, xới vun 2 lần và kết hợp với bón thúc 
lần 1 và lần 2. 

- Có thể đùng các đạng nitrat amôn hoặc sulfat 
amôn thay cho urê, cloruakali thay cho kali sunphat 
hoặc dùng các dạng phân hỗn hợp, phức hợp NPK 
để bón với liều nguyên chất tương ứng. Ngoài biện 
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pháp bón vào dài. có thể phun qua lá các dung địch 
dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vì lượng theo 
hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất, 

- Chỉ được thu hoạch quả sau khi bón phân ít 
nhất 7 - 10 ngày. 
6. Tưới nước 

Sử dụng nguồn nước tưới sạch (nước sông, nước 
giếng khoan). Tuyệt đối không sử dụng nguồn nước 
thải bị ô nhiễm, nước thải từ bệnh viện. 

Cần thường xuyên giữ độ ẩm đất 80 - 85% trong 
suốt quá trình thu hái quả. 
7, Phòng trừ sâu bệnh 

s Sâu hại : 

+ Sâu đục quả (ÄMfaœrucd testilalis) : Phải 
phòng trừ sớm khi sâu chưa đục vào quả hoặc mới 
chớm đục vào quả, sử dụng các thuốc Sherpa 20 EC, 
Cyperan 25 EC, Sumicidin 10 EC. 

+ Rệp (Aphis sp.) : Phòng trừ bằng thuốc 
Karate 2,5EC hoặc Sherpa 20EC. 

« Bệnh hạt : 
+ Bệnh thán thư (Collerotrichưm sp.) : Phòng 


trừ bằng các loại thuốc Benlat 70WP, Score 250EC, 
Ridomil MZ72WP, Derosal 50SC. 


+ Bệnh gỉ sắt (Ugomyces sp.) : Phòng trừ 
bằng thuốc Anvil SSC, Rovral S0WP, Score 250EC. 
Các loại thuốc khi sử dụng phải theo hướng dân 
trên nhãn bao bì của từng loại thuốc, thời gian cách 
ly íL nhất là 1Ø ngày. 


8$. Thu hoạch 

- Thu quả đúng tiêu chuẩn thương phẩm : dài 7- 
10cm (sau nở hoa 7-8 ngày). 

- Trong quá trình thu hoạch, loại bỏ qua nhỏ,- 
quả sâu, không đạt chất lượng sản phẩm. 

Nếu thực hiện đây đủ qui trình này, năng suất có 
thể đạt từ 18,0-26,0 tấn quả tươi/ha. 


CÂY SU HÀO 
(Brassica oleracea var. gongvÌodes) 


I. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẤU SINH THÁI 

Cây su hào xuất hiện đầu tiên ở thời kỳ trung 
cố, vùng Trung và Nam Âu, nay được trồng phổ 
biến ở Trung Quốc và Việt Nam. Quá trình sinh 
trưởng và phát triển của su hào yêu cầu nhiệt độ 
thấp, đặc biệt ở thời kỳ phân hoá hoa. Đặc điểm 
này làm cho su hào không ra hoa và kết hạt tại 
vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, chỉ trừ một số vùng 
24 


núi cao có mùa công lạnh kéo đài (Hà Giang. Sa 
Pa...). Tuy nhiên, đẻ sản xuất rau thương phẩm. su 
hào có thể cho năng suất cao ở vùng đồng bằng 
khu vực á nhiệt đới, trên nhiều loại đất khác nhau 
từ đất nhẹ đến nặng trung bình và độ pH trong 
khoảng 6,0-7.5. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 

1. Thời vụ 
- Vụ sớm gieo từ tháng 7 - 8 trồng tháng 8 - 9; 
- Chính vụ gieo từ tháng 9-[Ø trồng tháng 10-11. 
- Vụ muộn gieo hạt tháng 1] trồng tháng l2. 


2. Vườn ươm 


Chọn nơi đất cao, dễ thoái nước, đất thịt nhẹ 
hoặc cát pha để gieo hạt. Làm đất thật nhỏ trộn đều, 
lên luống cao 0,3m, rãnh rộng 30cm. mặt luống 
rộng 0,9 -Im. Bón lót bằng phân chuồng mục Từ 1,5 
2 kg/m°. Nếu không có phân chuồng hoại mục thì có 
thể thay bằng phân hữu cơ vi sinh với lượng 0,3 
kg/Im”. Gieo hạt đều trên mặt luống với lượng hạt 
gieo là 1,2-1,5gam/m". Gieo hạt xong phủ một lớp 
trấu hoặc rơm rạ lên trên sau đó tưới ước bằng ô 
doa đủ ẩm mỗi ngày 1 lần. Khi cây mọc thì bóc lớp 
rơm rạ trên mật luống và tưới đủ ấm thường xuyên 
cho cây. Không đùng phân đạm để bón trong vườn 
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ươm. Dùng phản lân hoặc nước giải pha loãng để 
tưới thúc cho cây. Dùng thuốc trừ sâu, trừ bệnh cho 
phép để phun phòng trừ nếu phát hiện thấy sâu 
bệnh.Trước khi nhổ cấy tưới đủ ấm để hạn chế đứt 
rễ cây. 

3. Làm đất trông cây 


Chọn nơi đất cao, dễ thoát nước, thịt nhẹ, đất 
được luân canh với các cây khác họ, có độ pH từ 
5,5-6,5. Cày bừa kỹ, đập nhỏ đất, lên luống cao Ô.3 
m, rãnh rộng 0,3m, mặt luống rộng 0,8-0,9m. Dùng 
toàn bộ số phán để bón lót trộn đều với đất, san 
phẳng mặt luống. Cây trồng đọc theo luống khoảng 
cách 30 x 40cm đảm bảo mật độ là 5,5-7,5 vạn 
cây/ha. Nên trồng vào buổi chiều, tưới nước đủ ẩm 
mỗi ngày 1 lần ; sau khi cây hồi xanh tưới 2-3 ngày 
1 lần. 

4. Phân bón và cách bón 

Không sử dụng phân tươi, nước phân tươi để bón 
cho cây. Dùng phân chuồng hoại mục, phân hữu cơ 
vị sinh, phân rác qua chế biến. 


- Phân chuồng hoai mục : 20.000 - 25.000kg/ha; 
nếu không có phân chuồng hoai mục thì dùng 3.000 
kg phân hữu cơ vi sinh (100 -120 kg/sào). 

- Phân hoá học : 
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[~ so ca 


' Tổng lượng phân ón Bốn thúc (% ) 


: 4Bón lớiL —— 
kg nguyên | kg/sào t4) Lần | Lần ‡ Lần 
chất/ha quy đổi IỊ 2 |3 


Phân đhữi 100-120 | 7-§,5 urê 30 l§Sj 25 | 30 


Phân lăn 90-100 20-25 100 ~ | = + 
lần sune 


Loại phân ¡ 


| Phân kali | 100-120 7-8.5 30 I0 20 | 20 


kaliclorua i 


Cách bón : 
- Bón lót dùng toàn bộ số phân chuồng hoai mục 


(hoặc phân hữu cơ vị sinh) và phân lân + 50% kali + 
30% đam trộn đều với đất trước khi trồng cây. 


- Bón thúc : đùng lượng phân còn lại chia làm 3 
đợi : 
+ Đợt ] : khi cây hồi xanh (sau trồng 7 -10 
ngày), dùng 15% số phân đạm và 10% kali. 
+ Đợt 2 : sau trồng 20 - 25 ngày, dùng 25% 
số phân đạm và 20% kali. 


+ Đợt 3 : khi trồng 35 - 40 ngày, dùng nốt số 
phân còn lại. 


Có thể dùng phân bón lá sinh học phun đều cho 
cây vào 3 đợt nằm trong khoảng giữa thời gian bón 
phân trên. 
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5. Tưới nước, chăm soc 


Không dùng nước bẩn. nước ao tù, nước thải công 
nghiệp chưa qua xử lý để tưới cho cây. Chỉ nên dùng 
nước phù sa hoặc giếng khoan để tưới cây. Cây su 
hào có bộ rễ ăn nông nên rất cần nước, vì vậy sau khi 
trồng tưới đủ ẩm mỗi ngày I lần, khi cây hỏi xanh 2- 
3 ngày tưới một lần. Có thể tưới tràn vào rãnh cho 
cây, khi đủ ẩm phải tháo hết nước ngày. Nên kết hợp 
việc tưới nước với các lần bón thúc phân vô cơ. Cần 
xới xáo, vun gốc được từ 2-3 lần. Thường xuyên nhặt 
sạch cỏ đại, loại bỏ lá vàng, sâu bệnh. 


6. Phòng trừ sàu bệnh 

Cần áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp 
cho cây, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, nên có 
chế độ luân canh hợp lý : Cày lật đất sản để diệt 
nguồn sâu non, nhộng của sâu khoang, sâu xám, sâu 
xanh... ; luân canh với lúa nước ở vùng đất 2 vụ lúa 
+ 1 vụ rau, với hành, tỏi, đậu tương ở vùng chuyên 
canh rau ; thường Xuyên phát hiện sâu bệnh và 
phòng trừ kịp thời. 


Cây su hào thường có các loại sâu bệnh sau : 
Sâu : Sâu tợ, sâu xanh, rệp, sâu khoang, sâu 
xám, bọ nhảy... 


Bệnh : Thối nhũn. thôi bẹ lá. 
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Từ 15 đến 20 ngày sau trông, nếu có sâu tơ rộ tuổi 
1-2, cần phưn 1-2 lần thuốc BT. Nếu sâu có khả năng 
phát triển thành dịch, có thể dùng các loại thuốc hoá 
học cho phép để phòng trừ và sử dụng theo đúng chỉ 
dẫn của nhãn thuốc, thời gian cách ly của thuốc trước 
10-15 ngày khi thu hoạch : Sherpa 25EC nồng độ 
Ú.15% cách ly 7-10 ngày, Padan 95SP nồng độ 0,15% 
cách ly IŠ ngày... Lượng dung dịch thuốc đã pha phun 
cho một sào (360 m°) là 20 - 30 lít. Khi có bệnh nên 
phun [ trong các loại thuốc sau : Ridomil MZ.72WP, 
Scorc 250EC... Sử dụng thuốc phải đúng theo liều 
lượng khuyến cáo, phun kỹ ướt đều 2 mặt lá. 


7. Thu hoạch 


Cần cứ vào thời gian sinh trưởng của từng giống, 
từng thời vụ, theo dõi sự sinh trưởng của lá non, sự 
hình thành của củ để định thời gian thu hoạch. Củ 
khi thu hoạch không có xơ, không bị sâu bệnh, đa 
phẳng, không giáp, không nứt, đựng vào bao bì 
sạch đưa đi tiêu thụ. 


$. Hiệu quả kinh tế 


Phù hợp với đầu tư của người sản xuất, giá 
thành không cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng 
loại trên thị trường. Nếu làm đúng quy trình trên có 
thể đạt năng suất 15-25 tấn/ha (600 - 900 kg/sào). 
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CÂY CẢI CŨ 
(Raphanus safivus L.) 


I. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 


Đến nay vẫn chưa xác định rõ nguồn gốc của 
loài cải cú, Trung tâm đa đạng và phong phú nhất 
của cải củ hiện nay là khu vực phía đông Địa Trung 
Hải, ở đây cải củ đã được gico trồng khoảng 2000 
năm trước công nguyên. 


Ở nước ta cải củ được coi là loại rau được ưa 
thích và gieo trồng khá rộng rãi, nhất là các tỉnh 
phía Bắc. 


Cải củ sinh trưởng thích hợp ở vùng khí hậu rét 
lạnh. Hầu như tất cả các giống cải củ đã biết đều 
sinh trưởng thuận lợi và chơ năng suất cao vào mùa 
đông. Các giống cải củ cho năng suất cao đều thích 
ứng ở khu vực có độ cao 200-700m, một số giống có 
thể trồng được ở độ cao đưới 200m nhưng năng suất 
rất thấp. Nhiệt độ thấp và thời gian chiếu sáng dài 
sẽ xúc tiến quá trình hình thành và phát triển ngồng 
hoa. Tuy nhiên với giống cải củ trắng có thể ra hoa 
ngay trong điều kiện ngày ngăn ở vùng thấp nhưng 
giống cải củ đỏ chỉ ra hoa trong điều kiện ngày dài 
hay ở độ cao trên 1000m. 
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Đất thích hợp cho cải củ là loại đất nhẹ, tiêu nước 
tốt, tầng canh tác dầy và độ pH khoảng 6,0-6,5. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 


+ Vụ sớm : gieo tháng 7 đến tháng 8, thu từ 
tháng 8 đến tháng 10. 

+ Chính vụ : gieo cuối tháng ä đến hết tháng 9 
thu vào tháng 9 đến tháng I]. 

+ Vụ muộn : gieo vào tháng 10 - tháng II, thu 
hoạch tháng II đến tháng 12. 

+ Trái vụ ; từ tháng 4 đến tháng 6, vụ này cho 
năng suất thấp. 
2. Đất đai 

Bộ phận sử dụng chính của cải củ là do rễ phình 
to thành củ, vì vậy đất trồng phải tơi xốp, cao và 
thoát nước nhanh, đất cát pha hoặc đất thị nhẹ. Đất 
phải xa khu công nghiệp, xa bệnh viện, nghĩa trang, 
xa nguồn nước thải và chất thải, đất được cày và 
phơi ải để hạn chế sâu bệnh. Lên luống rộng 1,2 - 
1,4 m, cao 30 em, rãnh rộng 30 cm. 
3. Phân bón 


Lượng phân bón như sau : 
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+ Phân chuồng ủ mục 10-15 tấn/ha hoặc phân 
hữu cơ vi sinh từ 2,5 - 3 tấn/ha. 

+ Đạm urê 100-110 kg/ha. Nếu sử dụng phân 
bón lá sinh học phun từ 2 đến 3 lần cách nhau 7-10 
ngày/ lần thì lượng đạm urê chỉ cần từ 40-60 kg/ha 
(2 kg/sào). 

+ Supe lân 300 kg/ha ; 

+ Kali sunphat 80 kg/ha. 

Bón lót toàn bộ phân chuồng ủ mục hoặc phân 
hữu cơ vi sinh cùng với phân lân trộn đều rải trên 
mặt luống hoặc bón theo rạch trước khi gieo. 

Bón thúc số phân đạm và kali dùng tưới thúc vào 
2 thời kỳ : 

Lần 1 : khi cây 3-4 lá thật, kết hợp tỉa và vun xới 
lần l; 

Lần 2 : khi cây phình củ, kết hợp tỉa và vun xới 
lần 2. 

Nếu sử dụng các loại phân bón lá sinh học cần 
tuân thủ chỉ dẫn của từng loại phân để xác định liều 
lượng cho thích hợp. 

4. Mật độ khoảng cách 

Có thể gieo đều trên mặt luống sau khi đã bón 

lót phân và san phẳng mặt luống. Để tiện lợi cho 
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việc cham sóc người tụ thường rạch đều 3 hàng dọc 
trên mặt luống. 

Khoảng cách :_ Hàng x hàng 25 - 30cm ;. 

Cây x cây 20cm. 

Lượng hạt gieo 10 - I2 kg/ha (300-400g/sào). 

Hạt gieo xong được phủ bởi một lớp mùn hoặc 
trấu. 

5. Chăm sóc 

Tưới nước : Luôn giữ ẩm mặt luống sau khi gieo 
để tạo điều kiện cho hạt nảy mầm nhanh và đều. 
Tuỳ theo độ ẩm đất mà định số lần tưới sau khi mọc. 
Nguồn nước tưới tốt nhất là giếng khoan hoặc nước 
sông, hồ lưu thông. 

Vun xới, tỉa cây : Cải củ là cây có thời gian sinh 
trưởng ngắn (45-55 ngày), vì vậy chỉ cần tỉa cây và 
vun xới 2 lần kết hợp bón thúc. 

Lần I : khi cây 3-4 lá thật, nhặt cỏ, tỉa bỏ cây 
xấu và xới nhẹ. 

Lần 2 : khi bất đầu phình củ, tỉa định cây kết 
hợp với vun cao, 


6. Phòng trừ sâu bệnh 


Sau khi mọc mầm cây thường bị lở cổ rễ, dùng 
Benlat CS0WP 0,2-0,3% phun trực tiếp vào đất và 
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ˆ 


cây. Khi cây lớn thường gặp bọ nhảy, rệp, sâu xanh 
nên phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng trừ 
tổng hợp ; nếu xuất hiện sâu, rép... cần phun Sherpa 
25EC 0.2% hoặc BT. Đảm bảo an toàn cần cách ly 
10 -15 ngày sau khi phun thuốc mới thu hoạch. 


7. Thu hoạch 


Tuỳ theo giống nhưng thường 45-50 ngày sau 
gieo là có thể thu hoạch. Thu hoạch muộn củ sẽ bấc 
và giảm chất lượng hàng hoá. Thu hoạch xong rửa 
sạch củ để khô ráo và xếp vào bao bì, 


II. CHỈ TIÊU KINH TẾ 


Phù hợp với vốn đầu tư của người sản xuất, giá 
thành sản phẩm không cao hơn nhiều so với sản 
phẩm cùng loại trên thị trường. Lầm đúng quy trình 
trên có thể đạt năng suất 25-27 tấn/ha, 


CÂY SÚP LƠ 
(Brassica oleracea L. var, botrytis) 
I.NGUÔN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 


Nước Y có nguồn đa dạng một cách kỳ điệu các 
chủng loại súp lơ, điều đó là chứng cớ có thể khẳng 


-định cây súp lơ có nguồn gốc từ khu vực này. Ngày 
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nay súp lơ đã được trong rộng khắp ở khu vực ôn 
đới và cũng dần thích ứng với khí hậu nhiệt đới 
nóng ẩm. 

Các giống súp lơ sinh trưởng mạnh, cho năng 
suất và phẩm chất tốt trong điểu kiện nhiệt độ trung 
bình ngày 15-20°C và biên độ trong ngày ít nhất 
5°, Mặc dù đã có nhiều cố gắng để tạo ra các giống 
súp lơ chịu nhiệt, trồng trong vùng nhiệt đới tại các 
khu vực thấp nhưng chất lượng sản phẩm không cao. 

Trong quá trình sinh trưởng của súp lơ yêu cầu 
lượng nước cao, Tuy phiên, ở thời kỳ ra hoa không 
nên tưới quá nhiều tạo điều kiện ẩm ướt liên tục 
thích hợp cho sự phát triển của nấm bệnh. Ở thời kỳ 
này nếu gặp mưa cần có biện pháp che đậy cho hoa. 
Súp lơ sinh trưởng tốt trên các loại đất giầu dinh 
dưỡng, thoát nước tốt, độ pH trong khoảng 6,5-7,5. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 
- Vụ sớm gieo từ 7 - 8, trồng tháng 8 - 9; 


- Chính vụ gieo từ tháng 9-10, trồng từ tháng 10-11. 
2.Vườn ươm 


Chọn nơi đất cao, dễ thoát nước, đất thịt nhẹ 
hoặc cát pha để gieo hạt. Làm đất thật nhỏ trộn đều 
với phân chuồng hoại từ †;5 -2 kg/m” hoặc phân hữu 
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cơ vị sinh 0,3 kem”. Lên iuỏng cao 0,3m, rảnh rộng 
0.3m, mặt luống rộng 0.9 -Jm. Hạt gieo đều trên 
mặt luống, lượng hạt gieo cho Im” là 1,5 gam. Gieo 
hạt xong phải phủ một lớp trấu hoặc rơm rạ phía 
trên, sau đó tưới nước bằng ô doa cho đủ âm mỗi 
ngày 1 lần. Khi cây mọc thì bóc lớp rơm rạ và tưới 
thường xuyên. Không dùng phân đạm để bón thúc 
trong vườn ươm. Nếu cây xấu có thể dùng phân lân 
hoặc nước giải pha loãng để tưới thúc cho cây. Chú 
ý theo dõi sâu bệnh, nếu phát hiện có sâu bệnh thì 
dùng các loại thuốc trừ sâu bệnh cho phép để phòng 
trừ. Trước khi nhổ cấy cần tưới đủ ẩm để bảo vệ bộ 
rễ của cây và nhổ vào ngày mát trời hay chiều tối 
khi cây có 4-5 lá. 
3. Làm đất trồng cây 

Chọn nơi đất cao, đễ thoát nước, đất thịt nhẹ có 
độ pH từ 6-6,5, cách xa khu công nghiệp, xa nguồn 
nước thải. Lên luống cao 0,3m, rãnh rộng 0.3m, mật 
luống rộng 0,8 - 0.9m. Trộn đều phân bón lót với 
đất và san phẩng mặt luống, Cây trồng dọc theo 
luống, khoảng cách 40 x 50cm đảm bảo mật độ là 
35.000 cây/ha. 


4. Phân bón và cách bón 


Không sử dụng phân tươi, nước phân tươi để bón cho 
cây. Chỉ dùng phân hoai mục, phân hữu cơ vị sinh, 
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- Phân chuổng hoại mục 20.000 kg/hu (700 
kg/sào); hoặc 3,000 kg/ha (100 ksg/Sào) phân hữu 
CƠ VI sinh, 


- Phân hóa học : 


T T 
ị Tan Tổng lượng phân bón | Bón | Bón thúc (4) 
Oại + MẺ 4 
phân kg (nguyên kg/sào quy bộc Lần L|Lần 2|Lần 3 
chất)/ha đổi (2) | 
Phân đạm | 70-80 5,3- 6,0 urê | 30 | i5 | 30] 2s 
đa 
"Đán lân | 90100. Ì 2025. Taug†. TC : 
supe lân 
SN †= † 
Phân kali 100-120 7-85 930) 10 20 | 20 
kaÏi cÏlorua 
k, =l- + 


Số lượng phân trên được chia ra : 


- Bón lót ; dùng toàn bộ số phân chuồng hoai 
mục ( hoặc phân hữu cơ vị sinh), phân lần + 30% kali 


- Bón thúc : dùng lượng phân vô cơ còn lại chia 
làm 3 đợt : 

Đợt I : khi cây hồi xanh (sau trồng 7 -]0 ngày) 
dùng I5% số phân đạm và 10% KaÏi. 

Đợt 2 : khi Cây trải lá bằng (sau trồng 20-25 
ngày) dùng 30% số phân đạm và 20% kali, 

Đợt 3 : trước khi Cây ra hoa (sau trồng 35 - 40 
ngày) dùng nốt số phân còn lại, 
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Có thể dùng phân bón lá sinh học phun đều cho 
cây vào 3 đợi nằm trong khoảng giữa thời gian bón 
phân trên. 

Mỗi sào phun 2-3 bình († ha phun khoảng 600 - 
800 lít phân đã pha). 


3. Tưới nước, chăm sóc 


Không dùng nước bẩn, nước ao tù, nước thải 
công nghiệp chưa được xử lý để tưới cho cây. Chỉ 
nên dùng nước phù sa hoặc nước giếng khoan để 
tưới cây. Cây su lơ rất cần nước vì vậy sau khi 
trồng mỗi ngày tưới đủ ẩm 1 lần, khi cây hồi xanh 
2-3 ngày tưới một lần. Có thể tưới tràn vào rãnh khi 
đủ ẩm phải tháo hết nước ngay. Nên kết hợp việc 
tưới nước với các lần bón thúc phân. Thường xuyên 
nhặt sạch cỏ dại, xới xáo, vun gốc từ 2-3 lần sau 
mỗi lần bón thúc. Khi cây nở hoa phải che hoa đến 
lúc thư hoạch. 


6. Phòng trừ sâu bệnh 


Cần áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp 
cho cây, thường xuyên đọn vệ sinh đồng ruộng, nên 
có chế độ luân canh hợp lý giữa các cây trồng cạn 
và nước, giữa các cây trồng khác họ. Theo dõi 
thường xuyên để phát hiện sâu bệnh xuất hiện trên 
cây và có biện pháp trừ diệt kịp thời. Cây su lơ 
thường có các loại sâu bệnh sau : 


kh) 


Sâu: Sâu tơ, sâu xanh, rệp, sâu khoang, sâu xám... 

Bệnh : Thối nhũn, thối bẹ lá. 

Khi có sâu bệnh thì đùng các loại thuốc cho 
phép để phòng trừ như Sherpa 25EC 0,15-0,2%, thời 
gian cách ly 7-10 ngày, pha 20-30 lít dung dịch 
thuốc phun/sào (600-800 lí/ha); BI 3% hoặc các 
loại thuốc trừ sâu bệnh khác, khi đùng phải tuân 
theo sự hướng dẫn trên nhãn thuốc. Khi cây có hoa 
chỉ nên dùng các loại thuốc trừ sâu sinh học. Nên 
ngừng phun thuốc 15 ngày trước khi thu hoạch. 

7. Thu hoạch 

Khi hoa cuộn chặt, màu trắng hoặc màu trắng 
ngà - tuổi hoa 15-20 ngày - mặt hoa xung quanh có 
hiện tượng rão là tbu hoạch, loại bỏ lá gốc chỉ để một 
số lá sát hoa, không rửa, cho vào bao bì để tiêu thụ. 

Nếu làm đúng quy trình thì năng suất có thể đạt 
9-12 tấn/ha (300-400kg/sào). 


CÂY CÀ RỐT 
(Daucus carofa var. sativa) - 
IL. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 


Cà rốt có nguồn gốc từ vùng núi Himalaya thuộc 
nước Apganistan, sau đó được đưa đến các nước lân 
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cận như lran, Ấn Độ, Nga, Pakistan, các nước Địa 
Trung Hải và Tây Âu. Ngày nay cà rốt đã được gico 
trồng rộng rãi ở các nước châu Ả, 

Cà rốt là loại cây hai năm, ngày dài và yêu cầu 
nhiệt độ thấp để trải qua thời kỳ xuân hoá. Nhiệt độ 
thích hợp đối với cà rốt là 16-24C. Nhiệt độ cao 
hơn 25"*C€ cây sinh trưởng kém, các mạch gỗ trong 
củ phát triển mạnh, nhiều xơ. hàm lượng carofen 
thấp. Cà rốt cũng có thể trồng ở nhiều vùng nhiệt 
đới nơi có độ cao trên 700m so với mật biển và cận 
nhiệt đới trong mùa đông. 


Đất trồng cà rốt phù hợp là đất nhẹ, giầu dinh 
dưỡng và chất hữu cơ, độ pH trong khoảng 6-6,5. 
Đất thịt nặng, cây sinh trưởng kém, củ nhỏ, khó thu 
hoạch. Cần duy trì độ ẩm đất đều đặn, đặc biệt ở 
giai đoạn củ lớn đảm bảo củ nhắn, ít phân nhánh, 

mập, đẹp. 


1i. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 
Vụ sớm : gieo tháng 7-8, thu hoạch tháng 10-11; 


Chính vụ : gieo tháng 9-10, thu hoạch tháng 2-1. 
Vụ muộn : gieo tháng 1-2, thu hoạch tháng 4-5. 
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2. Xử lý hạt giống 

Hạt cà rốt có lông bao phủ, khó thấm nƯỚC Vì 
vậy nên bỏ hạt vào túi vải vò cho kỹ để làm gãy lớp 
lông trên bể mặt vỏ hạt, rồi ủ với mùn giữ ẩm 2-3 
ngày sau đó đem gieo với lượng hạt 4-5kg/ha sản 
xuất (160-180g/sào). Hạt được gieo đều lên mặt 
luống và rải một lớp đất bột mỏng lên trên, dùng 
rơm ra bam nhỏ hoặc trấu phủ lên mặt. Tưới giữ ẩm 
hàng ngày cho đến khi cây mọc. 
3. Đất trồng 

Chọn đất tơi xốp, nhiều mùn, độ pH khoảng 6,0 
- 6,8, cày bừa kỹ, lên luống, đập nhỏ. Đánh luống 
rộng Ï,2 -l 5m, cao 25-30cem, rãnh 25-30cem. Ruộng 


xa các khu công nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang, xa 
nguồn nước thải và chất thải và cách xa đường quốc. 
lộ ít nhất I0Om. 


Sau khi hạt mọc tỉa cây đảm bảo mật độ 330.000 
- 423.000 cây/ha. 


4. Phân bón 


Tuyệt đối không được dùng phân và nước phân 
tươi, 


Lượng phân bón như sau : 
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[7 Tổng số Bón lót 1 Bón thúc sau trồng 
† R R 
Loại phân : kg [v..e- | kg/ ch nêu reÐ 
kg/ba | cào |ME/Ba| vo Ng/[NgZ| kg | Kg | 


ha !sào| ha ‡ sào 


Phân chuồng | 20.000 | 700 |20000|700; - | - | - | - 


| 
Đam urê 87 3 | 27 |1 |30|130|1 
Supe lân 300 I0 | 300 110 | - | 3 ||} -ị 
Kali sulpat 100 |3.5 | 25 |1 30|145 |15 


Có thể dùng nitrat amon hoặc sulphat amon thay 
cho đạm urê, kaliclorua thay cho kali sulphat hoặc 
các dạng phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với 
liều nguyên chất tương đương. 

5. Tưới nước, chăm sóc 

+ Tưới nước : 

Từ gieo đến mọc luôn giữ độ ẩm cho đất (dùng 
nước sạch, như nước giếng khoan hoặc nước phù 
sa). Khi cà rốt mọc đều. 3-5 ngày tưới l lần. Khi 
hình thành củ mỗi tuần tưới 1 lần. Hạn chế tưới sau 
khi mọc 60 ngày. 

+ Vun xới, tỉa : 

Khi cây cao 5-8em tỉa bỏ những cây xấu lần thứ 
nhất ; khi cây cao 12-15cm tỉa lần thứ hai để đảm 
bảo mật độ (cây cách cây I0-12cm, hàng cách hàng 
20cm) kết hợp xới xáo, làm cỏ. 
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6. Phòng trừ sâu bệnh 

Cà rốt thường bị sâu xám, sâu khoang, rệp, đôi 
khi bị bệnh thối đen. 

Biện pháp phòng trừ chủ yếu với sâu xám, sâu 
khoang là bắt bằng tay. Nếu mật độ sâu khoang 
nhiều có thể dùng Trebon 10EC 0,2% hoặc Sherpa 
25EC phun với liều lượng 0,15%, 

Phòng trừ bệnh chủ yếu bảng biện pháp canh 
tác, đề phòng bệnh là chính: 


7. Thu hoạch 


Khi các lá đướt vàng, lá non ngừng sinh trưởng, 
vai củ tròn đều là thu hoạch ngay. Nhổ củ tránh va 
quật, làm sây sát, cắt bỏ lá xếp vào hòm gỗ 20-25 
kg. Nên cắt lá để lại cuống 10-15cm cho củ tươi lâu. 
Làm đúng theo quy trình này có thể đạt năng suất 
30 tấn /ha. 


CÂY KHOAI TÂY 
(Solanutm tuberosum L.) 


1. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 


Khoai tây có nguồn gốc ở vùng Nam Mỹ (Pêru, 
Bolivia). Hiện nay khoai tây đang được trồng ở 
nhiều nơi từ 10 vĩ độ Bắc đến 20 vĩ độ Nam. Ở khu 
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vực á nhiệt đới khoai tây được trồng vào mùa đông. 
Vùng nhiệt đới khoai tây chỉ được trồng và cho nãng 
suất cao ở độ cao 400-2000m. Nhiệt độ cao ảnh 
hưởng đến quá trình hình thành phát triển củ. Trong 
giai đoạn sinh trưởng đầu khoai tây yêu cầu nhiệt độ 
thích hợp là 22°C, giai đoạn sau là 18°C. Nhiệt độ 
tối thích để hình thành củ là 16-20°C. Ở nhiệt độ 
30°C củ không hình thành. Mưa kéo dài gây nhiều 
bệnh hại cho khoai tây, do vậy chỉ nên trồng khoai 
tây trong mùa khô và thường xuyên tưới đủ ẩm. 

Hầu hết các giống khoai tây đều có phản ứng với 
độ dài ngày. Ngày dài sẽ kéo đài giai đoạn sinh 
trưởng thân lá. Cường độ ánh sáng mạnh thích hợp 
cho sự tạo củ do tích luỹ được nhiều sản phẩm 
quang hợp. Các giống khoai tây hiện nay thường tạo 
củ trong điều kiện ngày tương đối ngắn. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ và tiêu chuẩn củ giúng 

Mùa vụ thích hợp là 5/10 - 5/11. 

Tiêu chuẩn khoai giống : không bị sâu bệnh, mầm 
phát triển bình thường (mập, khoẻ, nhiều đốt). 
2. Làm đất trồng 

Chọn đất thịt nhẹ, cát pha, đất bãi bồi, không 
quá chua (độ pH khoảng 5,6-6,7), mùn tổng số 
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1,5%, chủ động tưới tiêu. xa khu công nghiệp, bệnh 
viện, nguồn nước thải: cách xa đường quốc lộ ít nhất 
100m. Đất được cày bừa kỹ và luân canh triệt để. 

Lên luống : 

+ Luống đơn rộng 55-60cm, cao 25-30cm, trồng 
1 hàng ; 

+ Luống kép : I,1 - 1,2m, cao 25 - 30cm, trồng 2 
hàng. 

Khoảng cách trồng : 20-25 x 55cm, đảm bảo 
mật độ 55.000 - 60.000 cây/ha. Trong trường hợp 
thiếu củ giống có thể tách miếng trồng bằng mầm. 

3. Phân bón 

Không dùng phân tươi bón cho khoai tây. 

- Lượng phân bón : 

+ Phân chuồng 25 - 30 tấn/ha. 

+ Phân hoá học : 

ị 


Loại Tổng lượng phân bón Bón lót | Bón thúc (%) 
phân kg nguyên | kg/sào quy (%) 
chất/ha đổi 


Đạm 


120 9urê 


33 supe lân 
Kali 180 13 kaliclorua 


- Cách bón : 
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+ Bón lót : Toàn bộ lượng phán chuồng + 
phân lân + 30% kali + 30% đạm. 
+ Bón thúc : 
Lần !: sau khi trồng 15-20 ngày. bón 30% kali 
+ 30% lượng đạm ; 
Lần 2 : sau lần 1 từ 15-20 ngày với số phân đạm 
còn lại. 
4. Tưới nước, chăm sóc 
+ Nguồn nước tưới phải dùng nước sạch thước 
sông không bị ô nhiễm hoặc nước giếng khoan). 
Không được dùng nước ao tù, nước thải công nghiệp 
chưa xử lý, nước sinh hoạt, nước bị ô nhiễm để tưới, 
+ Khoai tây cần nhiều nước nhất là ở thời kỳ 
phình củ và thời kỳ củ lớn nhanh. Trong giải đoạn 
này có thể tưới nước vào rãnh cho ruộng thấm đều 
nước sau đó tháo hết nước thừa đi. Khoai tây không 
chịu được úng do đó tránh để nước đọng trong 
luống. Tưới nước cho khoai tây nên tập trung vào 
các thời gian sau : 


Tưới lần l : sau khi mọc 15-20 ngày, tưới ngập 
rãnh ; 

Tưới lần 2 : sau lần 1 từ 1Š - 20 ngày ; 

Tưới lần 3 : sau khi trồng 60 - 6Š ngày. 


+ Vun xới : 
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Lần ! : sau trồng 7-10 ngày vun xới nhẹ lấp củ 
khoai kết hợp với tỉa mầm (chỉ để lại 3-5 
thân/khóm) ; 

Lần 2 : sau trồng 20-25 ngày, xỚi sâu, vun cao 
kết hợp với bón thúc, 

Lân 3 : sau trồng 35-40 ngày, xới nhẹ, vét rãnh 
luống, vun cao, 

3. Phòng trừ sâu bệnh 
- Các loại sâu bệnh chính hại khoai tây : 
+ Bệnh xoăn lá 
+ Bệnh mốc sương 
+ Bệnh thối củ 
+ Bệnh héo xanh 
+ Bọ phấn 
+ Rệẹp... 

- Biện pháp phòng trừ : chủ yếu áp dụng biện 
pháp canh tác. Thực hiện chế độ luân canh triệt để 
với cây họ cà. Chọn củ giống sạch bệnh, giống 
chống chịu bệnh. Sử dụng thuốc hoá học chỉ là giải 
pháp cuối cùng sau khi đã áp dụng tất cả các biện 
pháp khác. 

Một số loại thuốc hoá học có thể sử dụng khi 
thật cần thiết : 
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+ Thuốc trừ bệnh mốc sương :  Zineb R0WP, 
Ridomil ?72WP, Mancozeb 80WP, Anvil SSC. 

+ Thuốc trừ rệp. sâu : Trebon 10EC, Sherpa 
5EC, Pcgasus 500SC... 

Liêu lượng và thời gian cách ly phải theo hướng 
dẫn sử dụng trước khi dùng. 
6. Thu hoạch 

Khi khoai tây xuống củ đã đạt độ chín. lá 
chuyển màu thì thu hoạch. Tránh sây sát, giập nát ; 
giũ sạch đất, hong khô trong bóng mát, sau đó bảo 
quản và tiêu thụ. Nếu thực hiện đúng quy trình trên 
có thể đạt 20 tấn/ha. 


CÂY HÀNH TÂY 
(Altưn cepa L.) 


I. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Nơi phát sinh các giống hành trồng hiện nay là 
vùng Tây Nam Á, Apganistan, Iran, Ngày nay hành 
tây được trồng rộng rãi trên khắp thế giới từ vĩ độ 5 
đến vĩ độ 60 ở cả hai nửa bán cầu. 

Quá trình hình thành và chín của củ hành diễn ra 
nhanh và sớm trong điều kiện ngày dài và ánh sáng 
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mạnh. Các giống hành ngân ngày lạo củ bình 
thường trong điều kiện nhiệt đới, 

Trong mùa mưa, hành tây thường bị rất nhiều 
bệnh hại do nấm vì vậy mùa trồng hành chị tập 
chung vào mùa khô, thời kỳ này nhiệt độ phù hợp 
cho quá trình hình thành và phình to củ, Hành tây là 
loại cây hai nam, nó cần nhiệt độ thấp để qua giai 
đoạn xuân hoá (5-10%Œ trong vòng [-2 tháng) do đó 
hầu hết các giống hành tây không ra họa hoặc có ra 
hoa nhưng không kết hạt trong điều kiện miền Bắc 
HƯỚC ta, chỉ trừ một số tỉnh miền núi phía Bắc (Hà 
Giang). Đất thích hợp nhất để trồng hành tây là đất 
giầu đỉnh đưỡng, phù sa, 


II. CÁC BIỆN PHÁp KỶ THUẬT 
1; Thời vụ 

- VỤ sớm : gieo từ LÔ - 1Š tháng §, trồng đầu 
thắng 9 ; 

- Chính vụ ; gieo từ 5 - TÔ tháng 9, trồng I0 - 20 
thắng ]0, 
2. Vườn ươm 

Đất cát pha hoặc thịt nhẹ, độ pH 5,5-6. Phơi ải 
7-10 ngày, Cày bừa kỹ, đất nhỏ, tơi xốp ; lên lưuống 
rộng Ï-I,2m. Xử lý đất bằng vôi bột trước khi gleo 7 
ngày. 
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- Bón lót : 500-800 phân chuồng + 7kg supe lân 
+ 2kg kali sulphat/Isào Bác Bộ. 

- Lượng hạt gieo : 8Úg hạt gieo trên 24m” trồng 
cho l sào Bắc Bộ. 

Sau khi gieo rắc lớp đất nhỏ lên trên, dùng rơm 
rạ ngắn 4-5cm phủ lên mặt luống. 

- Tưới nước thường xuyên, ngày 1-2 lần cho đến 
trước khi nhổ 1 tuần thì ngừng tưới để huấn luyện 
cây con. Trước khi nhổ 5-6 giờ tưới nước đâm cho 
để nhổ, hạn chế đứt rẻ. Vụ gieo sớm cần có giàn che 
cho cây con lúc nắng gất, mưa to, 

- Sau khi gieo 37- 40 ngày nhổ đem trồng. 

- Tiêu chuãn cây giống : Cây cao I5-I8em, lá 
thẳng, cứng, xanh, rễ thăng, có 4-5 lá thật. 

3. Làm đất trông 

- Nên trồng trên đất được luân canh với lúa nước 
để hạn chế sâu bệnh, đất thịt nhẹ, độ pH 5,5-6, mùn 
tổng số 1,2-1,5%., Đất làm nhỏ, tơi xốp, sạch cỏ đại, 
lên luống rộng Im, cao 25 cm, rãnh rộng 25 cm. 

- Nơi trồng xa nguồn nước thải, xa đường quốc 
lộ trên 100m, xa khu công nghiệp. 

- Đất trồng phải chủ động tưới tiêu. 

- Khoảng cách trồng : 25 x 13-l5cm (mật độ 
6000 - 6500 cây/sào Bắc Bộ). 
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4. Bón phân 

Tuyệt đối không dùng phân tươi, chỉ sử dụng 
phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ vị sinh, 
phân rác chế biến. 

Phân bón cho ] ha : 27 tấn phân chuồng + 120N 
+ 90 P;O; + 120 K;O. (Bón cho ] sào Bác Bộ : §00- 
900 kg phân chuồng + I0 kg phân đạm ure + 16 kg 
supe lân + I0 kg sunphat kali). 

Chia ra : 

+ Bón lót ; Toàn bộ phân chuồng + phân lân 
+ 20% đạm + 30% kali 
+ Bón thúc : 

Lần l: vào thời kỳ hồi xanh, bón 30% phân đạm: 

Lần 2: sau hồi xanh 15-20 ngày, bón 30% đạm + 
50% kali ; 

Lần 3 : sau đợt 2 : 15-20 ngày, bón số phân đạm 
và kali cồn lại. kết hợp vun gốc. 
Š. Tưới nước 

Dùng nước phù sa hoặc nước giếng khoan, 
Không dùng nước thải sinh hoạt, nước thải 
công nghiệp, nước ao tù. Làm có, vun xới, kết 
hợp với tưới nước, đảm bảo độ ẩm thường 
Xuyên cho cây, 
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6. Bảo vệ thực vật 


- Cây hành tây thường íL bị sâu hại. Bệnh thường 
gặp là bệnh cháy lá hành, bệnh sương mai và bệnh 
thối nhữn. 


Cần áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp 
như vệ sinh đồng ruộng, bón phân phối hợp N-P-K 
và bón đúng giai đoạn. Đảm bảo chế độ tưới nưỚc 
hợp lý nhất là những ngày nhiệt độ cao: trời âm úu, 
số giờ nắng ít và mưa kéo dài, Khi thật cần thiết mới 
dùng thuốc hoá học. Không dùng các loại thuốc đã 
cấm sử dụng và phải đảm bảo thời gian cách ly 
trước khi thu hoạch. 


+ Bệnh sương mai (PeronospDord sp.) thường 
xuất hiện vào giai đoạn nhiệt độ thấp (<20C), ầm 
độ không khí cao (trên 90%), có thể dùng các thuốc: 
Boocđô, Rovral 50WP, Ridomi172WE... 


+ Bệnh thối củ do vi khuẩn (Ervimia sp.) hoặc 
loài nấm (Borviis) gây hại từ lúc củ chắc đến khi 
thu hoạch và bảo quản. Phòng trừ bệnh bằng cách 
xử lý hạt giông trước khi gieo và bón phân cân đối, 
không bón quá nhiều đạm. Khi bệnh xuất hiện có 
thể dùng thuốc Daconil75WP, Kasuran 45+2WP... 
Thời gian cách ly 2 tuần. 
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CÂY ĐẬU VÀNG - ĐẬU CÔVE LEO 
(Phaseolus Yưipearis L.) 


I. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Đậu cô ve có nguồn gốc Khởi nguyên ở Nam 
Mêhicô, Trung Mỹ do đó yêu cầu khí hậu ôn hoà 
trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, Đâu 
Cô ve sinh trưởng tốt ở điều kiện nhiệt độ từ 18- 
25%. Nhiệt độ thấp hơn ]3°C hoặc cao hơn 25°C sẽ 
phát triển rất kém. Đại trồng đậu cô ve cần có độ pH 
Khoảng 5.5-6,5. Đấi quá kiểm hay quá chua đều 
không thích hợp. Mặc đù đậu cô ve có thể trồng trên 
mọi loại đất nhẹ, nặng khác nhau nhưng thích hợp 
nhất vần là đất phù sa hay đất thịt. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 
-_ Vụ đông xuân; Đậu vàng 15/9 -15/10. 
Đậu côve leo 15/10 - 15/11 


- Vụ xuân hè: từ2@ tháng ] đến 15 tháng 2, 


Ø 
= 


2. Làm đất, trồng 


Chọn đất thịt nhẹ, tơi xốp, có độ pH từ 5,5-6,5, 
chủ động tưới tiêu, xa khu công nghiệp, bênh viện, 
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nghĩa trang. nguồn nước thải và chất thải, cách xa 
đường quốc lộ ít nhất 100m. Đất được cày bừa kỹ, 
làm sạch cỏ, đảm bảo chế độ luân canh triệt để. 
[uống rộng 1.3m (cả rãnh), cao 20 - 25cm. 
Mật độ khoảng cách : 


«Đậu lùn Hàng cáchhàng :40cm; 
Cây cách cây : 15cm. 

«Đậu leo Hàng cáchhàng : 60cm; 
Cây cách cây ; 15-20cm. 


Lượng hạt gieo : I,5-2 kg/sào, lượng dóc cắm 
(côve leo) 1500 - 1600 đóc/sào. 
3. Phân bón và quy trình bón phân 


Tuyệt đối không được dùng phân tươi và nước 
phân tươi. 


h | Tóng số Bón lót Bón thúc 

-oại † T ¬ 

phân kgjma | kg/ | kg/ha | kg/ | Đợt | Đợt2 ¡ Đợt3 
sào sàO 


Phản | 20.000 | 720 ( 20000 | 720 


chuồng 
Đam urẻ| 180 | 65 0 0 |60ks/haj60kgha|60kg/ha| 


+2 Nào XÂM 


kg/Sào | kg/sào | kg/sào 


Lăn supe | 300-400 | ¡-J4) 300-409 |1 1-14 
Kali 180 | 635 0 0 |60kg/ha|60kg/ha|60kg/ha 

sunphaf ` 22 22 22 

l ‹ ka/sào | kg/sào | kg/sào 
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Nếu thiểu plian -huông có thẻ bổ sung, thay thế 
bằng phân hữu cơ sinh học với lượng 600-700 kg/ha. 
Đất chua cần bón thêm vôi bột 300-500 kg/ha (10- 
15 kg/sào). 


Bón thúc 3 đợt : 
+ Lần I : khi cây có 2-3 lá thật ; 


+ Lần 2 : khi cây đang # phân cành nhánh (đâu 
côve vàng) và khi cây 5-6 lá thật (côve leo) ; 


+ Lần 3 : khi cây ra quả rộ. 
Khi bón thúc cần kết hợp với xới xáo, vun gốc, 
Lần bón 2 kết hợp vun gốc cao cho đậu cô ve 
lần và cắm giàn đối với đậu côvc Ìeo. 
4. Tưới nước 


Nguồn nước tưới : Cần sử dụng nước sạch để 
tưới (nước phù sa được dẫn trực tiếp hoặc nước 
giếng khoan), tuyệt đối không được dùng nước ao 
tù, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước 
bị nhiễm bẩn chưa được xử lý để tưới. 


Phải đảm bảo đất luôn đủ ẩm, đặc biệt vào thời 
kỳ ra hoa và quả lớn, nếu mưa to cần tháo ngay 
nước ở rãnh. 


5. Phòng trừ sâu bệnh 
- Thực hiện triệt để các-biện pháp phòng trừ 
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tổng hợp : luân canh cây trồng, vệ sinh đồng ruộng, 
bón phân cân đốt,... trong trường hợp thật cần thiết 
mới dùng biện pháp hoá học. 

- Một số loài sâu hại thường gặp như giòi đục 
thân. giòi đục lá. sâu đục quả. 

Dùng Sherpa 25EC 0.19 với thời gian cách ly 5-7 
ngày hoặc dùng Sumicidin 20EC 0,1% với thời gian 
cách ly 5-7 ngày hoặc Sumithion cách ly 14 - 21 ngày, 

Các loại thuốc hoá học do thời gian phân huỷ 
lâu nên chỉ được dùng điệt sâu khi cây còn non. Vào 
giải đoạn thu hoạch nếu cần thiết dùng các loại 
thuốc trừ sâu sinh học để phun phòng sau đục quả : 
BT, Deliin, Xentary... 

- Các bệnh lại như : bệnh gỉ sắt, bệnh thối đen quả. 

Dùng Daconil 75WP 0,15 - 0.2% với thời gian 
cách ly 7-10 ngày hoặc Bayleton 25EC 400-500 
gam/ha với thời gian cách ly 5-7 ngày, 


6. Thu hoạch 

- Với cây đậu vàng : 

Thu khi quả có màu và mới kết hạt. Thu hoạch 
từng lứa, tránh làm giập nát, hư hỏng. Loại bỏ quả sâu 
vẹo, không rửa nước trước khi bảo quản, vận chuyển. 

Các lần thu hoạch cách nhau từ 3-4 ngày tuỳ 
thuộc vào giống và điều kiện chăm sóc, 
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- Với cây đậu côve leo : 

Khi quá bái đầu nổi hạt là có thể thu hoạch. 'Thu 
hoạch từng lứa, tránh làm giập nát. hư hỏng. Loại quả 
sâu vẹo, Không rửa nước trước khi bảo quản vận chuyển. 

Thời gian thu hoạch : cứ 3-4 ¡ ngày thu T lần tuỳ 
thuộc vào giống và điều kiện chầm sóc. 


Nếu thực hiện đúng quy trình trên đậu côve leo 
có thể đạt 20 - 30 tấn/ha, đậu vàng 15-20 tấn/ha. 


CÂY ĐẬU HÀ LAN 
(Pisum sativum L.) 


I.NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 


Đậu Hà Lan được trồng từ rất lâu, nhưng nguồn 
tốc chính xác của nó vẫn chưa được sáng tỏ. Nhiều 
nhà khoa học căn cứ vào sự phân bố gen của loài 
này đã cho rằng đậu Hà Lan có nguồn gốc ở vùng 
Cân Đông, Trung Á. 

Mặc dù hiện nay đậu Hà Lan được trồng ở nhiều 
nước Khác nhau trên thế giới nhưng chúng chỉ sinh 
trưởng tốt và cho nàng suất cao trong điều kiện 
nhiệt độ từ 18-20°C, khí hậu ẩm. Nhiệt độ trên 25°C 


và dưới I2°C cây sinh trưởng chậm và ở 35°C cây 
tàn lụi nhanh. 
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Đậu Hà Lăn yêu câu dinh đưỡng khoáng không 
cao. Cây có thể sinh trưởng phát triển trên nhiều loại 
đất, từ đất cát nhẹ nhiều mùn đến đất sét nặng, 
nhưng tốt nhất là đất nhiều mùn đến đất sét nhiều 
mùn. Trên đất nhẹ, đất cát không giữ được ẩm nên 
năng suất có xu hướng giảm. Độ chua của đất trồng 
đậu Hà Lan thích hợp là pH khoảng 5,5-7,0 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 

- Gieo trồng từ 5/10 đến 5/11. thu hoạch từ tháng 
12 đến đầu tháng 3 năm sau. Nếu gieo muộn, bệnh 
phấn trắng gây hại nặng làm năng suất giảm rõ rệt. 

2. Giống 

+ Giống địa phương : vùng Gia Lâm (Văn Đức), 
Văn Lâm (Hưng Yên). 

+ Giống nhập nội : từ Thái Lan, Đài Loan, 
Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp. Nguồn giống nhập 
nội cho năng suất cao, phẩm chất tốt nhưng tính 
chống chịu bệnh kém, đặc biệt là bệnh phấn trắng. 

- Giống đậu Hà Lan leo cần 40 - 50kg hạt/ha 
(1,5 - 1,8 kg/sào). 

- Giống đậu Hà Lan lùn cần 60 - 80kg hạt/ha (3 
kg/sào). 
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3. Làm đất 


- Chọn loại đất giữ ẩm tốt, chân đt cao, để thoát 
nước, có độ pH từ 6,0 - 6,5, pH dưới 5.5 phải bón 
vôi (T0-15 kg vôi bột/sào), 


- Đất được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi 
g1eo. Cần thực hiện chế độ luân canh với cây khác 
họ. đặc biệt là cây lương thực. 


- Chia luống 1,3m, mật luống rộng I,Úm, cao 
25-30cm. 


4. Mật độ, khoảng cách 


Gileo 3 hàng với đậu Hà Lan lùn, gieo 2 hàng với 
đậu Hà Lan leo trên luống để tiện cắm giàn. 
ki 


Khoảng cách gieo : 

- Đậu Hà Lan lùn 30 x 7cm/cây, mật độ 35,7 
van cây/ha, 

- Đậu Hà Lan leo từ 60-70em x lŨcm/lcây, mật 
độ 10 - 12 vạn cây/ha. 
3. Phân bón 


Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. 

9.I. Liểu lượng phán chuồng : Bón lót 20 
tấn/ha (740 kg/sào Bắc Bọ), cũng có thể dùng phân 
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hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến thay thế 
phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng phân chuồng. 


5.2. Liêu lượng và phương pháp bón phản hoa 
học: 


Tông lượng phân bón Bón thúc (%} 
= ae. ÉP 


Loại ID kp kg /sào qui đổi Lần 1|[Lân 3|Lần 3 
phân | (nguyên ( 
chất )/hà 
Phân 80-100 6-74 urê ta | 22 35] 
đạm 
Phân lân| 60-80 | 11-15 lân super | 108 li SÊP la 
Phân kalil 80-100 {6-74 kali suÏÊu 33 | 33 | s25 


Thời gian bón thúc : 
+Lấn l: cây có 4- Š lá thật ; 
+ Lần 2; bắt đầu nở hơa (trước khi cắm đóc): 
+ Lần 3 : sau thu qua đợt Ï. 

* Chú ý: 

- Có thể dùng các đạng nitat amôn, sulfat amôn 
thay cho uré, cloruakalt thay cho Kali sunphat hoặc 
các dạng phân hôn hợp, phức hợp NPK để bón với 
liêu nguyên chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón 
vào đất, có thể phun qua lá các dung dịch dinh 
dưỡng đa lượng, trung lượng, vị lượng theo hướng 
dẫn sử dụng của hãng sản xuất. 
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- Đậu Hà Lan leo có thời gian thu hoạch dài hơn 
nên sau 2 lần thu qua. cần tưới thêm nước phân mục. 


> 


- Làm cỏ. xới, vun 3 lần kết hợp với 3 lần bón 
thúc. làm giàn khi cây cao 20-25em. 
6. Tưới nước 

- Sử dụng nguồn nước tưới sạch (nước sông, 
nước giếng khoan). Tuyệt đối không sử dụng nước 
thải nước bị ô nhiễm từ nhà máy, bệnh viện, nước 
thải công nghiệp chưa được xử lý. 

- Sau khi gieo. cần thường xuyên giữ độ ấm đất 
từ 70 - 80%. 


7. Phòng trừ sâu bệnh 


« Sâu hại : Thường có bọ phấn (Bemisia myricd€), 
bọ trí (Thrự? sp.), rệp (Apñis sp.), sâu đục quả 
(Marucd festtalis), piồi đục lá, nhện đỏ. 

Biện pháp phòng trừ : Với bọ phấn có thể sử 
dụng các thuốc Sherpa 20EC, Karate 2,5EC. Với bọ 
trĩ thì dùng thuốc Admine 0,50EC, Confidor 0,50EC 
(100SL), Gaucho 70WS, Trừ rệp có thể dùng thuốc : 
Karatc 2,5EC, Sherpa 20EC, Trebon I0EC. Sâu dục 
quả có thể trừ bằng Sherpa 20EC, Sumicidin I0UEC, 
Cyperan 25EC, phải phun sớm khi quả mới đậu, thời 
gian cách ly tối thiểu 7 ngày. Giòi đục lá phun 
Baythroid S0EC, Confidor I005L. 


6l 


+ Bệnh hại: Thường có: bệnh phấn trắng (Erysiphe 
sp.), bệnh lở cổ rễ (Ö¿zocfomiu sp.!, bệnh gỉ sắt 
(Urmyces sp.). Để phòng trừ các bệnh này không nên 
trồng đâu liên tục nhiều vụ mà cần luân canh với các 
rau khác họ : họ thập tự, họ cà hay lúa nước. Đất 
không được để úng kéo dài, phải luôn thoát nước, thu 
dọn và xử lý các tàn dư cây bệnh làm cho ruộng thông 
thoáng, sạch sẽ. Ngoài ra có thế sử dụng các thuốc trừ 
bệnh : Valicidin 3 SL để trừ bệnh lở cổ rẻ, thuốc Anvil 
5SC, Score 250EC, Rovral 50WP để trừ các bệnh phấn 
trắng, gỉ sắt, thời gian cách ly ít nhất 1U ngày. 

Kỹ thuật phun thuốc phải theo đúng hướng dẫn 
trên nhãn bao bì của từng loại thuốc. 


§. Thu hoạch 


Đậu Hà Lan có thể sử dụng quả non sau khi hoa 


nở 7-] ngày hoặc hạt già, 


Nếu thực hiện đầy đủ qui trình này có thể thu 
hoạch trên 6 tấn quả non/ha, 


CÂY ĐẬU ĐÙA 
(Vigna sesqguipedalis L.) 


1. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 
Đậu đũa là một trong 1Ô loại rau quan trọng nhất 
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Ở ùng Đông Nam Á, Đài Loan, miền Hãảm Trung 
Quốc và Bangladesh, Những nơi này có thế là Xuất xứ 
đo sự phán bộ đa dạng của giống đậu đũi, 


Đầu đữa cá phản ứng trung bình với độ dài 
ngày, Chúng sinh trưởng tối trong điều Kiện ánh sáng 
nhiều, HIỘI số giống có thể chịu bóng ở chừng ực 
nhất định, Nhiệt độ bạn ngày 25- 35C và bạn dêm 
không thái 4p hơn 15°C la điều Kiện tốt để đậu đũa phát 
triển. Điều đó có nghĩa Tăng : trồng đậu đũa chỉ ở 
vùng đất có độ cao từ thấp đến trung bình, không 
trồng ở độ cao trên 700m so với mặt biến, 


Trong điều kiện ẩm thuận lợi cho nhiều loại năm 
bệnh phái triển, nhưng đậu đũa vẫn sinh trưởng tốt do 
Ít mẫn cảm VỚI cúc loại bênh và có như cầu NƯỚC cao, 
Tất cả các loại đất từ cát nhẹ đến đấy Hàng, có độ pH 
(rong Khoảng 5.5. 7.5 đều có thể trồng được đâu địa, 
Đâu đũa cũng trồng được trên đại hơi chui, 


HH. CÁC BIỆN PHÁp KỲ THUẬT 
I. Thời vụ 

~ Vụ xuân - hè : #leo từ cuối tháng 2 đến thắng 
4, thu hoạch từ thắng 5 đến tháng 7 : 


- Vụ thụ : Øl€O TỪ tháng 7 đến tháng 8, thu hoạch 


từ tháng 9 - 10 (vụ này nâng suất thấp Và nhiều sâu 
bệnh hại). 
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2. Giống 

- Giống địa phương : Thạch Bàn (Gia lâm), Văn 
Lâm (Hưng Yên). 

- Giống nhập nội : từ Đầi J,oan. Trung Quốc. 
3. Làm đất 

Cần chọn loại đất thịt nhẹ, thịt trung bình, đất 
cát pha, pH từ 6,0 - 6,5, Đất cần được cày bừa kỹ, 
làm sạch có trước khi gieo. 

Chia luống rộng I.3m, mặt luống rộng Ìm, cao 
25-30cm. 

# Chứ ý : nên luân canh với cây trồng khác họ. 
đặc biệt là cây lương thực. 
4. Mặt độ, khoảng cách 

Gieo 2 hàng/luống với khoảng cách 60 - 65cm x 
30em/hốc 3 hạt, sau khi cây có 1-2 lá thật tỉa để lại 
2 cây/hốc, mật độ TÔ vạn cây/ha. 

Lượng hạt giống gieo: 0,8-l kg/sào (22-27 kg/na). 
5. Phân bón 

Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. 

5.1. Liều lượng phán chuồng : 

Bón lót !5 tấn/ha (540kg/sào), cũng có thể 


dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến 
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thay thế phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng 
phân chuồng, 


3.2. Liều lượng phương pháp bón phán hoá học 


É . 
Tổng lượng phần bón Bón [ Bón thúc (%) 
T3 3 1 lốt † R BE N 
Loại phân kg (nguyên Ì kg &ào k Lần I|Lần 2Ì ân 3 

L cChà)/ha | qui đổi ki, ị 

Phân Hi IOU-I20 | 78-04 urẻ | 30 | 30 | 20 
thôn lân |, 6080 J lšj?7 Tiog[ |.” 

SN J_ lân supe Ni l 
Phân kali 30-100 6.0-7.4 40 | 30 | 30 - 

kali sulifat 


- Bón thúc : 
+ Lần l : khi Cây có 3-4 lá thật : 
+ Lần 2 : khi cây bát đầu nở hoa (trước khi 
cắm giần) ; 
+ Lần 3 : sau thụ qui đợt Ì, 
Xen kế các đợt thu hái có thể tưới thúc thêm 
nước phân chuồng đã hoại mục. 
* Chú ý. 
~ Có thể dùng nitrat amôn, sunphat amôn thay 
cho urê, clorua kali thay cho sunphat kali hoặc các 
phân hỗn hợp, phức hợp NPK với liều lượng nguyên 
chất tương đương, hoặc dùng các dung dịch dinh 
đưỡng phun qua lá theo hướng đẫn của hãng. 
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- Xới xáo. làm cỏ vun gốc : 3 lần, kết hợp với 
bón thúc phân. 

- Làm giàn khi cây có vòi cuốn: Lượng dóc cắm 
1500 -1600 câv/sào. 

6. Tưới nước 

- Nguồn nước tưới : sử dụng nguồn nước sạch để 
tưới (nước sông hoặc nước giếng khoan). Tuyệt đối 
không được sử dụng nước thải sinh hoạt, nước thái 
công nghiệp, nước bị ô nhiễm, nước thải từ bệnh 
viện chưa-được xử lý. 

- Từ sau gieo đến khi có 5 - 6 lá thật cần duy trì 
độ ấm đất 70 - 80%. Từ thời kỳ nở hoa đến khi thu 
hoạch quả luôn duy trì độ ầm đất 80%. 

7, Phòng trừ sâu bệnh 

« Sâu hại : Gồm có các sâu hại chính : 

+ Sâu dục quả (Àf4ucu testiialis) là đối 
tượng sâu hại nguy hiểm nhất trong suốt vụ hè thụ, 
chỉ có thể phòng trừ loại sâu này khi chúng chưa 
đục hắn vào trong quả. Do đó phải trừ sớm ngay từ 
đợt đậu quả rộ đầu tiên bằng các loại thuốc có độ 
phân huỷ nhanh như Sherpa 20EC, Sumicidin 20EC, 
Cyperan 25EC nồng độ 0.1%. Các đợt phun thuốc 
tiếp theo sau khi đã thu hoạch quả của đợt trước. 
Thời gian cách ly từ 3-5 ngày. 
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+ Giòi dục lá (Lii2myzư sp.) thường đục 
trong lá, làm trắng lá, ảnh hưởng lớn tới sinh 
trưởng của cây. Phòng trừ chúng có thể sử dụng 
thuốc Baythroid 5SL. Confidor JO0SL. Ofatox 
400EC. 


+ Bọ trí (Frưnkhnela spp.) : Để phòng trừ 
loại này có thể dùng các loại thuốc Admire 50EC, 
Confidor 10OSL, Gaucho 70WS,. Baythroid 5SL.. 

+ Nhện đỏ (Teranyehus sp.) : Có thể sử dụng 
các thuốc : Ortus SSC, Comite 73EŒ, Danitol I0EC, 
Theo hướng dẫn trên nhãn bao bì của từng loại 
thuốc, thời gian cách ly ít nhất 7 ngày. 

s Bệnh hạt: Chủ yếu là bệnh đốm lá (CercosJord 
sp.) có thể sử dụng thuốc Rovral 5S0OWP, Score 250 
EC, Anvil SSC. Phụn theo hướng dẫn trên nhãn bao 
bì của từng loại thuốc, thời gian cách ly 10 ngày. 


8. Thu hoạch 

Thu hoạch khi hạt bước vào chín sữa, quả chưa 
có xơ, sau đó loại bỏ quả sâu bệnh, dị hình và đóng 
gói tiêu thụ. 

Nếu thực hiện đúng quy trình này, tuỳ theo thời 
vụ, năng suất trung bình có thể đạt từ 15-20 tấn/ha. 
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CÂY NGÔ RAU 
(Zea mays sSp.) 


I.NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Ngô rau thuộc nhóm cây ưa nhiệt. Hạt có thể 
nấy mầm ở nhiệt độ 10-12°C. Nhiệt độ thích hợp 
cho sinh trưởng và phát triển là 20-23°C, nhiệt độ 
này cũng phù hợp cho giai đoạn tạo bắp. 


Do chu kỳ sinh trưởng ngắn, ngô rau được gieo 
trồng trên nhiều loại đất tận dụng và tăng vụ như 
đất mạ, đất bãi ngập lụt vụ hè thu, đất sau hai vụ 
lúa... Tuy vậy, thích hợp nhất cho ngô rau là đất 
bãi ven sông, đất giàu mùn, dễ thoát nước và tránh 
trồng trong mùa bão lụt đặc biệt là thời kỳ thu 
hoạch. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 
- Vụ xuân: gieo hạt đầu tháng 2, thu bắp tháng 4. 
- Vụ đông: gico hạt đầu tháng 9, thu bắp tháng I1. 
2. Giống 


Sử dụng giống có nãng suất cao, chất lượng tốt, 


= 


li 
có khả năng kháng sâu bệnh. Có thể dùng các giống 
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sau : DK49, 9088, TSB2, Pacific II, LVN23... 
3. Làm đất 

Chọn đất thịt nhẹ, đất thịt pha hoặc đất phù sa 
sông Hồng là tốt nhất. Nên trồng ở những nơi đất 
Cao, tưới tiêu chủ động, xa nguồn nước thải, khu 
công nghiệp, đường quốc lộ. 

Đất được cày bừa kỹ, nhỏ, tơi xốp, sạch cỏ đại, 
lên luống rộng khoảng 70cm „ cao 15-20em, 
4. Mật độ khoảng cách 


Có thể gieo hạt trực tiếp hoặc gieo trong bầu 
sau đó đưa ra trồng để khắc phục tính căng thẳng 
mùa vụ, 


Ngô được trồng thành 2 hàng trên luống với 
khoảng cách : 
Hàng x hàng 45-50em ; 
Cây xcây  12-l5cm. 
Mật độ khong 130.000-160,000 cây/ha. 
5. Phân bón 
Không dùng phân tươi, sử dụng phân hữu cơ 
hoai mục, lượng phân bón theo định mức sau : 
+ Phân chuồng : 8-10 tấn/ha (3 tạ/sào Bác Bộ). 
+ Phân hoá học : 
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Tổng lượng phân bón | Bón Lˆ Bồn thúc (%3 

lát. : l 

kg nguyên kg /sào quy _ . Lần | Lần | Lần 
chấ/ha | — đổi CY, sp 2 |1 3 


Hệ 
[ g-iure | 30 , 20 | 30 | 20 


Loại phân 


Phân đạm| 120 - 140 | : 
Phân lân 65 1 J5 lân supe | 100 | - - - 


—— 
Phân kali| — 65 30 | 20 | 40 | 10 


D— 


4 kali clorua 


Cách bón : 
- Bón lót toàn bộ phân chuồng + lân + 30% đạm 
+ 30% kaÌi. 
- Bón thúc : 
+ Lần 1 :sau mọc 10-15 ngày dùng 20% đạm 
+ 20% kaÌl! ; 
+ Lân 2 : sau mọc 20-25 ngày dùng 30 % 
đạm + 40% kali ; 
+ Lần 3 ; sau mọc 30-35 ngày dùng 20 % 
đạm + 10% kali. 
Khi bón phân kết hợp xới xáo, làm cỏ. 
6. Tưới nước 
Dùng nước sạch, nước sông, hô lưu thông để 
tưới. Không đùng nước thải công nghiệp chưa được 
xử lý, nước bẩn ao tù, Sau khi gico (trồng) cần giữ 
ẩm thường xuyên cho cây cho đến lúc thu hoạch. 
Cũng có thể áp dụng phương pháp tưới rãnh. 
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7. Phòng trừ sâu bệnh 

Trên ngô thường xuất hiện các loại bệnh : Bạch 
tạng, đốm lá lớn, đốm lá nhỏ, gỉ sát và khô vần. 

Phòng bệnh : Áp dụng nghiêm ngặt quy trình 
phòng trừ tổng hợp (IPM) : luân canh với cây trồng 
khác, vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc cây tốt. Trường 
hợp đặc biệt dùng Validacin 5§C 0,15% để trừ khô 
vằn, Anvil 5SC 0,05% trừ gỉ sắt, đốm lá. 

Sâu hại ngô chủ yếu là sâu xám, sâu cắn lá, rệp 
và sâu đục thân. 

+ Sâu xám : Xuất hiện ở thời kỳ nảy mầm và 
thời kỳ cây có 1-2 lá, có thể bắt sâu bằng tay. Nếu tỷ lệ 
cây bị hại trên 5% dùng thuốc Basudin 10G 1kg/sào. 

+ Sâu cuốn lá : Có nhiều loại xuất hiện rải rác 
suốt quá trình sinh trưởng của cây nhưng tập trung 
vào tháng 4 - 5. Nếu.mật độ sâu 5-10 con/m” dùng 
BT 3% để phun. Nếu mật độ lớn hơn 10 con/m? 
dùng Sherpa 25EC nồng độ 0,15% (0,5 lít/ha). 

+ Rệp : Dùng Pegasus 500SC 0,1 -'0,2%. 

+ Sâu đục thân: Khi mật độ trứng 0,3 ổ/m” trở 
lên dùng Sherpa 25EC 0,1% hoặc dùng Sumicidin 
20EC 0,1% với lượng 0,5 - I lít/ha. 


Cần theo dõi xác định thời gian sâu nở để phun 
thuốc diệt trừ. 
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$%. Thu huạch 

Là khâu quan trọng, ảnh hưởng lớn tới nãng suất 
và chất lượng sản phẩm. 

Yêu cầu bắp phải non, mịn, không gây đầu. 

Sau mọc khoảng 50 ngày ngô sẽ trổ cờ và phun 
râu, sau đó 5-7 ngày thu bắp non trước khi phun râu 
hoặc chớm mới nhú râu. Cần bẻ bắp nhẹ nhàng, 
tránh làm giập gấy. 

Căn cứ để thu hoạch đúng thời điểm là đường 
kính bắp chỗ lớn nhất chưa bóc vỏ là hơn 2,2cm, khi 
đã bóc vỏ nhỏ hơn 1,Sem. Nếu thực hiện đúng quy 
trình này năng suất có thể đạt 50 kg/sào (1300 - 
1400 kg/ha). 


CÂY KINH GIỚI - TÍA TÔ 
Cây kinh giới (Eisholfzia crisfafa WIIId.) 
Cây tía tô (Perila jruteseens (L.) Breit) 


I.NGUỔN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Kïmmh giới và tía tô là hai loại gia VỊ cùng thuộc 
họ hoa môi (Labiatae) đã được gico trồng ở nước ta 
từ lâu đời. Ngoài việc sử dụng như là loại rau gia vị 
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chủ yếu nó còn được dùng nhiều trong các bài thuốc 
cổ truyền. 


Với đặc tính thích ứng rộng, dễ trồng, kinh giới 
và tía tô có thể trồng ở nhiều mùa vụ, nhiều loại đất 
khác nhau, nhưng để có năng suất và chất lượng cao 
ở miền Bắc nên trồng vào mùa xuân, miền Nam 
trồng vào vụ đông xuân trên đất giầu chất hữu cơ, 
tơi xốp, đủ ẩm và thoát nước tốt. 


H. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 

Gieo tháng 1 đến tháng 2, trồng tháng 2 tháng 
3. Tuổi cây con 30-35 ngày hoặc khi cây có 5-6 lá 
thật. 
2. Đất trông 

Chọn đất thịt nhẹ, có độ pH từ 6.5 - 7, giàu mùn, 
ở nơi để chủ động nguồn nước tưới tiêu, xa khu 
công nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang, xa nguồn nước 
thải và chất thải, cách xa đường quốc lộ ít nhất 
100m. 

Đất được cày bừa kỹ tơi nhỏ. Lên luống : rộng 
1,0 -1,2m, cao 30cm, rãnh luống 30cm. 

Mật độ khoảng cách : 
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Hàng x hàng 20-25cm ; 
Cây xcây 20cm. 
3. Phân bón và quy trình bón phân 
Tuyệt đối không được dùng phân và nước phân 


tươi. Lượng phân bón cho tía tô, kinh giới như sau : 


Ỉ Bón thúc 


Tông số Bón lót Q10 lần) 


Loại phân 


T1 P 
kg/ha |kg/sào| kg/ha |kg/sào bJIN bờ 


[ Phân chuồng |20.000| 720 |20000| 720 | - | - 
ủ houi mục 
Đạm turể 150 | 24 |_ s0 |_I:8 | 10 0,36 
Lân supe 400 | 145 | 400 14,5 - : 


, SSE SẾ 
Kall sunphat 120 45 | 40 ï L5 Ị 8 0.3 


Nếu thiếu phân chuồng bón lót có thể bổ sung, 
thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh. 

.Bón thúc : số phân còn lại bón thúc 10 lần sau 
mỗi lẩh thu hoạch. 
4. Tưới nước 

Nguồn nước tưới : cần sử dụng nước sạch để tưới 
(nước phù sa được dẫn trực tiếp hoặc nước giếng 
khoan), tuyệt đối không được dùng nước ao tù, nước 
thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước bị nhiễm 
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bẩn chưa được xử lý để tưới. Phải giữ ẩm thường 
xuyên cho tía tô, kinh giới. 
5. Phòng trừ sâu bệnh 

Kinh giới và tía tô ít bị sâu bệnh.Thường chỉ bị 
sâu róm phá hoại. Khi bị sâu róm phá dùng Sherpa 
I0EC 0,1% và Trebon 10EC 0,2% nhưng phải đảm 
bảo thời gian cách ly 7-10 ngày. 
6. Thu hoạch 

Tía tô và kinh giới cho thu hoạch nhiều lứa trong 
năm, vụ xuân hè I5-20 ngày/lứa, vụ thu 30-35 
ngày/lứa. Ngừng thu hái khi cây ra hoa. Sau khi thu 
hoạch, rửa sạch bằng nước, để ráo và bó mớ trước 
khi tiêu thụ. 


CÂY RAU MÙI 
(Coriandrum safivum L.) 

1. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Vùng Địa Trung Hải là trung tâm khởi nguồn 
của rau mùi, Với đặc tính dễ thích ứng với các điều 
kiện sinh thái cây rau mùi hiện được trồng rộng rãi 
ở nhiều khu vực : các nước nhiệt đới, á nhiệt đới, 
trung đông... Các vùng có khí hậu nhiệt đới, cây rau 
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mùi sinh trưởng tốt và sản xuất dược hạt giống ở 
vùng đất cao trên 500m. 

Trên hầu hết các loại đất có thể trồng được rau 
mùi. Nhưng để có năng suất cao, rau mùi nên được 
trồng trên đất tơi xốp, nhiều mùn. đủ ấm. không nên 
trồng trên đất phèn hay đất mặn. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 

Chính vụ : gieo thắng 9 - tháng 10, thu hoạch 
tháng 10 - tháng II. 

Vụ sớm : gIeo tháng 8, thu hoạch tháng 9. 

Vụ muộn : gieo tháng 12, thu hoạch tháng 1, 2, 3. 


2. Làm đất, trồng 


Chọn đất thịt nhẹ, có độ pH từ 6,5-7, đất tơi xốp, 
để thoát nước, chủ động tưới tiêu, xa khu công 
nghiệp, bệnh viện, xa nguồn chất thải, cách xa 
đường quốc lộ. 

Lên luống : rộng 1,0 -1,2m, cao 20 - 30cm, rãnh 
rộng 30cm. 

Mật độ khoảng cách : 1m” gieo I-2 gam hạt. Vì 
vỏ hạt mùi dày, nên trước khi gieo cần ngâm hạt 
trong nước ấm khoảng 24-30 giờ cho hút no nước, 
VỚI ra trộn với tro bếp rồi gieo. Đất phải được xử lý 
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bàng vôi bột, Sau khi g1eo lày cầu hay cuoe cào nhẹ 
cho hạt chìm vào đất, dùng rơm, trấu phủ đều ròi 
tưới ẩm. 

3. Phân bón và quy trình bón phân 


Tuyệt đối không được dùng phân tươi và nước 
phân tươi để tưới. 


| T 


, | Tổng số Bónlớ | — Bón thúc _ 
Loại phân ' ĩ —] HH) Xem 
| kg/ha :kg/sào| kg/ha |kg4sào! Đẹt I Đạọi 2 
E h K  , 
THẦN 10000: 360 l00| 360 j - : 
chuồng : _ 
Đạm urẻ |8700 32 |. - 1 4Skgfha |42kg/ha | 


: Ì j7 kg/sào ¡ 1,5kp/&ào | 
Lân su | 240 870 | 240 | &70 - : 

| Kai | 42 F150 T - | 40kg/ha 
Noo luyến l vI , LŠ0 kg/sào 


Nếu thiếu phân chuồng có thể bổ sung, thay thế 
bằng phân hữu cơ vi sinh, 


Bón thúc 2 đợi : 

Lân I : khi cây có lá thật ; 

Lần 2 : khi cây có 3 lá thật, kết hợp tỉa lần 1. 
Trước khi thu hoạch 15-17 ngày ngừng tưới 


phân, nhưng phải tưới nước để đảm bảo đủ ẩm cho 
cây sinh trưởng và lá non mượt. 


7? 


4. Tưới nước 

Nguồn nước tưới : cần sử dụng nước sạch để 
tưới (nước phù sa được dẫn trực tiếp hoặc nước 
giếng khoan), tuyệt đối không được dùng nước ao 
tù, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp chưa 
được xử lý. 
5. Sâu bệnh hại 

Mùi là cây rau gia vị ít bị sâu bệnh hại, chú ý 
nhổ cỏ và nhổ cây giập nát, lá già. Không dùng các 
loại thuốc BVTV hoá học cho cây này. 
6. Thu hoạch 

Khoảng 1 tháng sau khi mọc mầm tỉa thu hoạch 


dần (thu tỉa khoảng 2-3 lần). Nâng suất có thể đạt 
800 kg/ ha. 


CÂY HÚNG 
(Ocimuan americanum L.) 


1.NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Dạng trồng trọt và dạng đại của cây húng phổ 
biến ở vùng nhiệt đới của châu Phi và châu Á, nhưng 
nguồn gốc chính xác nơi khởi nguyên của cây húng 
chưa rõ. 
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Khả năng thích ứng của cây húng khá rộng rãi 
trong các vùng sinh thái khác nhau, nhưng điều kiện 
tối ưu để có được năng suất cao cây húng cần được 
#co trồng ở nơi đại nắng, chắn gió và độ cao thấp 
hơn 2000m so với mực nước biển. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 

- Cây húng Láng : trồng tháng 3 đến tháng 8. 

- Cây húng quế : trồng tháng 2 đến tháng 4. 
2. Làm đất, trông cây 

Chọn đất thịt nhẹ, có độ pH Š.Š - 6.5, hàm lượng 
mùn tổng số I- 1,2%, thoát nước. Nguồn nước tưới 
phải đủ tiêu chuẩn, không bị ô nhiễm. Địa điểm 
trồng phải xa các khu công nghiệp, nghĩa trang, 
bệnh viện, vv... là những nơi bị ô nhiễm môi trường, 


ảnh hưởng tới chất lượng rau. 


Đất được cày bừa kỹ phay nhỏ và lên luống, 
Luống rộng I-1,2m, cao 20-30cm tuỳ theo điều kiện 
của nơi trồng, rãnh rộng 30cm. 


Mật độ, khoảng cách : 


- Húng Láng : cấy bằng chổi ngọn, khoảng cách 


5 x !0cm một khóm, từ 2-3 dánh/Khóm, 150 - 200 
khóm/m”. 
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- Húng quế ; Cấy bằng cày con, cấy với khoảng 
cách 10 x 12cm (50 - 70 cây/m”). 


3. Bón phân 


Húng Láng, húng quế là hai loại rau gia vị rất 
mẫn cảm với phân bón, nhất là phân hoá học. Phân 
hữu cơ phải dùng các loại đã ủ mục, tuyệt đối không 
được đùng các loại phân tươi hoặc nước phân tươi để 
bón cho rau. 


Lượng phân bón như sau : 


=_ Tổng số Bón lôt Bón thúc (3ê đợt) 
Loại phản rƑ- : T TH En — 
: kg/ha | kg/sào | kgíha ko/sào kgihaí lần | kg/sảo/lần 
Phận chuồng | 20.000 | 720 | 10.000 | 360 279 10 —, 
=. 


Đam urê | 270 Ì 10 | 50 18 | 60 0220 
lãnsupe | 200 | 720 | 200 | 72 | - 
Kaiaughaij 30 ] Hã | §0 | lê | 7§ | 0Z0 


Cách bón : 


- Bón lót : Các loại phân dùng để bón lót sau khi 
làm đất trước khi trồng. 


- Bón thúc ; Do lá các loại húng rất mỏng và 
mẫn cảm với các loại phân hoá học nến chỉ bón thúc 
một lần sau mỗi đợt thu hoạch. Lượng phân dùng để 
bón thúc có thể hoà vào nước để tưới đều cho toàn 
bộ diện tích sau mỗi đợt thu hoạch (9-10 ngày/1 
đợt). Sau khi tưới thúc cần tưới rửa bằng nước lã để 
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tránh bị cháy lá. Tổng số lan bón thúc trong năm có 
thể tới 36 đợi. 
4. Chăm sóc 

Húng là cây ăn lá, cần thường xuyên giữ ẩm để 
cây phát triển tốt. Sau mỗi đợt thu hoạch kết hợp 
làm cỏ và bón phân. 

Húng là cây rau gia vị nên ít bị sâu bệnh. Hạn 
chế việc sử dụng thuốc hoá học. Nếu dùng phải đảm 
bảo đủ thời gian cách ly trước lúc thu hoạch. 

5, Thư hoạch 

- Vụ xuân hè : 7-8 ngày/1lứa. 

- Vụ thu đông ; 10-12 ngày/lứa tuỳ theo mức độ 
chăm sóc và nhiệt độ môi trường. Húng thường cắt 
và nhặt bỏ lá già sau đó rửa sạch và bó thành từng 
mớ nhỏ. 


CÂY HÀNH CỦ, HÀNH HOA 
(AlHiưưm ascalonicum L. - Allium fistulosum L.) 


I.NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 
Tây Nam Á là quê hương của loài hành củ, 
nhưng hiện nay chưa thấy dạng dại của loài này. 
Trong khu vực từ 10 độ vĩ Bắc đến 10 độ vĩ Nam 
hài 


hành củ được trồng ¡at phổ biến, Vùng Tây Bác 
Trung Quốc được coi là nơi trồng cây hành hoa đầu 
tiến. 

Hành ta ưa sinh trưởng trong khoảng nhiệt độ từ 
20-26°C. Các giống hành ta có thể sinh trưởng trên 
nhiều loại đất có pH>5,6, nhưng tốt nhất là đất phù 

- thoát nước. Tuy có yêu cầu lượng nước lớn để 
bảo đảm cho quá trình sinh trưởng, nhưng nếu quá 
ẩm lại là nguyên nhân gây bệnh. Trong nhóm hành 
ta, hành hoa có khả năng thích ứng trong mùa mưa 
hơn hành củ. 


1L CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1, Thời vụ 

- Vụ xuân : gieo tháng Ï, 2 ; trồng thắng 219.3: 

- Vụ thu : gieo tháng 7, 8 ; trồng tháng 8, 9. 
2. Làm đất, trồng 

Đất để trồng hành chọn loại đất thịt nhẹ có độ 
pH 5.6 - 6,2. Nguồn nước không bị ô nhiễm do các 
khu công nghiệp, bệnh viện, v.v... 

- Đất lên luống sau khi cày bừa kỹ. Luống rộng Ì- 
1,2m, cao từ 20-30em tuỳ theo vụ xuân hoặc vụ thu. 

Mật độ, khoảng cách : Hành hoa (hành dọc) có 
thể trồng bằng cây con từ hạt hoặc cây tỉa từ vườn 
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mẹ ra. Hành trong Kkhóm với khoảng cách 1Ó - 
I2cm/khóm, mỗi khóm 2-3 cây. Mật độ cần bảo 
đảm khoảng 100 khóm/mỶ. 


3. Bón phân 


Phân hữu cơ chỉ dùng loại đã ngâm ủ. Không 
được dùng phân tươi hoặc nước phân tươi để tưới 


cho rau. Lượng phân bón như sau : 


= 


Loại phân Tổng số Bón lót Bón thúc (hoà nước tưới 
| kgiha lkglsao kợna |kgjsao |_ Đợt! WET .Đ3 Đợt 4| 
|Phân chuồng |15.000| 540 |7.500 | 270. |1680kgíha| 1940 | 1940 | 1940 
li. 60kg/sào | 70 | 70 | 70 
Đạmurẻ | 200 | 72 | 66 | 24 |332kgha| 332 | 332 |332 
1,2kg/sào| 1/2 | 122 ' 1/2 
Lânsupe | 300 | 11 |300| 11 |. Si» le” 
Kali sunphat| 175 | 63 | 55 | 20 | 30kgha | 30 ¡30 | 30; 
_ ¡1,1 kgRsào! 11 ¡ 11 | 11 | 


Cách bón : 


- Bón phân lót bón đồng thời khi làm đất. 


- Bón thúc : sau mỗi đợi thu hoạch cần bón thúc 
ngay. Do đặc điểm sinh trưởng của cây hành hoa 
nên tỉa cây to ở các khóm và bớt lại cây con để 


chăm sóc. 


4. Chăm sóc 

Sau mỗi đợt thu hoạch tiến hành xới đất làm cỏ, 
bón phân cho cây. 

Thường xuyên tưới nước giữ ấm cho cây, 

Phòng trừ sâu bệnh : Hành là cây rau gia vị. ít bị 
sâu phá hại nên tránh dùng thuốc sâu. 

Hành thường bị một số bệnh : Khô đầu lá, sương 
mai v.v... chỉ dùng các loại thuốc có trong danh mục 
các loại thuốc được lưu hành như Benlat 5S0WP 
0,1% hoặc Aliette S0WP 0,25%, thời gian cách ly là 
14 ngày sau khi phun. 

5, Thu hoạch 

Hành có thể thu hoạch sau khi trồng I tháng : tỉa 
những cây đã trưởng thành. Tuỳ theo sự phát triển 
của cây và mức độ chăm sóc, trung bình khoảng 25 
ngày một lứa. Thời gian trồng thường kéo dài 6- 8 
tháng. 
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